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PHẦN I:  MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Vùng cao nguyên Đắk Nông có độ cao trung bình trên 800 m, độ dốc 150. Đây là khu vực có đất bazan là chủ yếu, rất thích hợp với phát triển cây lương thực, thực phẩm, công nghiệp lâu năm, lâm nghiệp,... Khí hậu tỉnh Đắk Nông vừa mang tính chất khí hậu cao nguyên nhiệt đới ẩm, vừa chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam khô nóng. Do đó, khí hậu chia mùa 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10, tập trung 90% lượng mưa hàng nămvới mức trung bình từ 1.800 - 2.000 mm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa không đáng kể. Còn nhiệt độ trung bình năm 22-230C. Nhiệt độ cao nhất 350C, tháng nóng nhất là tháng 4. Nhiệt độ thấp nhất 140C, tháng lạnh nhất là tháng 12. Tổng số giờ nắng trong năm trung bình 2.000 - 2.300 giờ. Tổng tích ôn cao 8.0000C đây là yếu tố thuận lợi để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, trong đó có cây sắn.

Sắn là một trong 6 cây trồng ưu tiên có sức cạnh tranh cao, cây trồng chủ yếu làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến tinh bột sắn đang được phát triển mạnh ở Đắk Nông. Tuy nhiên, diện tích trông sắn những năm gần đây có biến động bất thường do giá thu mua không ổn định, đồng thời sắn cũng là cây trồng không được khuyến cáo phát triển mạnh. Diện tích sắn năm 2010 có 14,66 ngàn ha, năng suất 19,14 tấn/ha với sản lượng 280,6 ngàn tấn, đến 2012 tăng lên 22,85 ngàn ha, năng suất 17,29 tấn/ha với sản lượng 395,12 ngàn tấn, và giảm dần đến năm 2013 chỉ còn 21,13 ngàn ha năng suất giảm còn 16,45 tấn/ha với sản lượng 347,5 ngàn tấn, năm 2014 diện tích sắn còn 19,40 ngàn ha, năng suất 16,27 tấn/ha, sản lượng 318,4 ngàn tấn, năm 2015 diện tích sắn giảm còn 18,42 ngàn ha, năng suất 15,81 tấn/ha, sản lượng 291,2 ngàn tấn. 
Năm 2016, diện tích sắn giảm còn 15.543 ha, sản lượng ước đạt 312.724 tấn. Trong năm 2017, dự kiến trồng 16.950 ha với sản lượng ước tính đạt 266.990 tấn.

Năng suất chưa tương xứng với tiềm năng đất đai, khí hậu của tỉnh. Tuy nhiên, cây sắn có những lợi thế như: chịu được những vùng đất xấu, bạc màu, khô hạn (lượng mưa từ 500 – 1.000 mm/ năm có thể trồng sắn). Thế mạnh của cây sắn là dễ trồng, ít phải chăm sóc, chi phí thấp, dễ thu hoạch, dễ chế biến,... nên cây sắn là sự lựa chọn số một của các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Có nhiều cơ sở chế biến, thu mua sắn tươi, sắn lát khô, tinh bột sắn,... Theo tính toán, cứ đầu tư 1ha sắn hết khoảng 10 -15 triệu đồng và sau 8-10 tháng là cho thu hoạch, nếu năng suất 18-20 tấn/ha nông dân có lãi 4-10 triệu đ/ha. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhược điểm: Do việc trồng theo kiểu quảng canh như nêu trên nên hiệu quả không cao, năng suất sắn đều giảm sau mỗi vụ, đất bị xói mòn rửa trôi, thoái hoá nhanh, sau 3-4 năm trồng sắn liên tiếp thì khó có thể trồng bất cứ một loại cây lương thực, thực phẩm ngắn ngày mà cho hiệu quả kinh tế được. Hai nhà máy chế biến sắn trong tỉnh hoạt động không hết công suất vì nguồn nguyên liệu chỉ tập trung trong một thời gian ngắn (do cùng một giống hoặc cùng thời vụ,…) nên gây ra lãng phí lớn. Người dân phải tập trung công trong thời gian ngắn dẫn đến thiếu hụt lao động. Trong tỉnh có diện tích bấp bênh nước (lúa gieo khô; màu + lúa gieo khô,…) và đất ven các sông thường hoặc vùng đất thấp hay bị ngập sớm nên cần những giống sắn năng suất cao/ khá, tỷ lệ tinh bột cao và thích nghi với điều kiện sinh thái trong vùng.

Thời vụ trồng sắn ở Đắk Nông chủ yếu vào vụ 1 (từ tháng 4 đến tháng 5) và thu hoạch tập trung vào tháng 01 đến tháng 4 hàng năm, dẫn đến tình trạng nhà máy thiếu nguyên liệu sản xuất từ 5-6 tháng/ năm. Mục đích là mở rộng và kéo dài thời gian thu hoạch sắn, cụ thể là có thêm thời gian thu hoạch vào tháng 12 và từ tháng 5 đến tháng 8. Tuy nhiên, để có sắn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy hoạt động hiệu quả thì yêu cầu cấp thiết là phải xác định các giống sắn có thời gian sinh trưởng khác nhau (giống sắn ngắn ngày – giống sắn chín sớm, trung ngày – giống chín trung bình và dài ngày – giống chín muộn); bố trí lệch vụ ở các chân đất và tiểu vùng khác nhau; cũng như dùng các biện pháp thâm canh khác (bón phân, chủ yếu là phân Kaly để tăng hàm lượng tinh bột) để rút ngắn thời gian sinh trưởng, đảm bảo năng suất cao và hàm lượng tinh bột khá (xấp xỉ 26%) đạt yêu cầu cần có của sắn nguyên liệu. Như vậy mới nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người trồng sắn, tạo tiền đề để phát triển vùng sắn nguyên liệu ổn định, bền vững. 

Tỉnh Đắk Nông có địa hình phức tạp, sườn dốc ngắn, độ dốc lớn nên xói mòn nghiêm trọng đất đang bị thoái hóa và hoang mạc hóa. Diện tích rừng bị thu hẹp, độ che phủ của thảm thực vật thấp, đất hoang đồi núi có xu hướng mở rộng và ở mức báo động về sự hủy hoại, mất cân bằng sinh thái, lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra. Tình trạng thoái hóa đất và hoang mạc hóa khá nghiêm trọng. Vì vậy, cần phải nghiên cứu về trồng xen trong vườn sắn trong thời gian từ 1 – 4 tháng đầu nhằm che phủ đất để hạn chế xói mòn rửa trôi và còn tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Theo tài liệu: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 (6/2011): Ổn định diện tích vùng sắn nguyên liệu khoảng 7.000 ha đến năm 2020 với sản lượng 280.000 tấn đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy chế biến tinh bột. Vùng sắn tập trung ở Đắk R'Lấp, Đắk G’Long, Đắk Song và trên các vùng đất ít dốc, các chân đồi ở các địa bàn khác trong tỉnh.

Nhằm mục đích xác định được giống và quy trình kỹ thuật thâm canh rãi vụ sắn theo hướng hiệu quả và bền vững. Từ đó, sẽ hạn chế được xói mòn rửa trôi đất, hạn chế được thoái hoá đất và hoang mạc hoá, tăng năng suất sắn, tăng hiệu quả trên một đơn vị canh tác, vừa đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy chế biến tinh bột sắn, vừa bảo vệ được môi trường sinh thái và còn góp phần xóa đói giảm nghèo tiến tới làm giàu cho nông dân vùng núi. Vì vậy, vấn đề cần thiết với phát triển sản xuất cây sắn ở Đắk Nông là cần theo định hướng tăng cường chế biến, hạn chế xuất khẩu sắn thô, tăng thu nhập cho nông dân gắn phát triển sắn theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường. Trong đó, chú trọng vấn đề phát triển diện tích sắn thâm canh và rải vụ.

2. MỤC TIÊU 

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Xác định được từ 1-2 giống sắn trung và ngắn ngày có năng suất cao, hàm lượng tinh bột khá, thích nghi với các điều kiện sinh thái.

- Xây dựng quy trình thâm canh, rải vụ, phát triển cây sắn bền vững ở tỉnh Đắk Nông

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xác định được ít nhất 1-2 giống sắn trung và ngắn ngày có năng suất cao (25 – 35 tấn/ha) và hàm lượng tinh bột khá (> 26%), thích nghi với các điều kiện sinh thái, kháng được bệnh chổi rồng để phục vụ cho công tác rải vụ thu hoạch sắn;

- Xây dựng qui trình thâm canh, rải vụ sắn cho tỉnh Đắk Nông và chuyển giao công nghệ cho nông dân trong vùng;

- Góp phần hạn chế thoái hóa đất, hoang mạc hóa, tiến tới canh tác bền vững cho vùng canh tác sắn trên đất dốc; tăng thu nhập kinh tế trên một đơn vị diện tích đất đai, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của người dân vùng núi rừng; cung cấp nguồn nguyên liệu cho 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn, dần dần hình thành vùng sản xuất sắn lớn, tập trung..., tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc của tỉnh Đắk Nông.

3. GIỚI HẠN
3.1. Thời gian: Từ tháng 10/2013 – 04/2017.
3.2. Địa điểm nghiên cứu


Chọn 3 huyện đại diện cho 3 vùng sinh thái của tỉnh Đắk Nông:

- Huyện Krông Nô: xã Nâm Nir; Tân Thành.


- Huyện Đắk Song: xã Tân Thành. 


- Huyện Đắk Glong: xã Đắk Ha, Nam Nung.

PHẦN II
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. VẬT LIỆU VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1.1. Vật liệu nghiên cứu
- Giống sắn: thu thập tại các Viện, Trường trong nước: KM94; KM98-7; SM2075-18; SM937-26; KM98-7, KM227; KM140; KM419; GM4442; SM9966
- Giống cây trồng xen: Giống lạc L14

- Phân bón: phân hữu cơ vi sinh; phân vô cơ: Đạm Urê, P2O5, K2O.

- Thuốc BVTV: có nguồn gốc hữu cơ và thuộc danh mục Nhà nước cho phép.

1.2. Đối tượng nghiên cứu: Cây sắn và cây trồng xen (cây lạc).
2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung 1: Điều tra thực trạng sản xuất sắn tại tỉnh Đắk Nông

2.1.1. Điều tra thực trạng sản xuất sắn, các tác động ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và môi trường 

- Quy mô điều tra: 3 huyện x 3 xã/ huyện x 30 phiếu/ xã = 270 phiếu.

- Địa điểm điều tra: Huyện Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong.

- Năm thực hiện: 2013.

2.1.2. Báo cáo bổ sung hiện trạng canh tác sắn, tiềm năng và hạn chế của các mô hình canh tác sắn đang có trên địa bàn tỉnh
2.2. Nội dung 2: Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn trung và ngắn ngày năng suất cao, chất lượng tốt trên một số vùng sinh thái của tỉnh ĐắK Nông

- Qui mô: 5.760 m2 (10 giống x 32 m2/ô x 3 lặp x 2 năm x 3 điểm).

- Địa điểm: Huyện Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong; độ dốc 10 - 200
- Năm thực hiện: 04/2014 và 04/2015.

- Vật liệu nghiên cứu: các giống sắn triển vọng và công nhận thu thập tại các Viện, Trường trong nước.

2.3. Nội dung 3: Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh và rải vụ sắn

2.3.1. Nghiên cứu về thời vụ

- Qui mô: 4.608 m2 (8 CT x 32 m2/ô x 3 lặp x 2 năm x 3 điểm).

- Địa điểm: Huyện Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong; độ dốc 10 - 200
- Năm thực hiện: 2014 và 2015.

- Vật liệu: Giống sắn KM98-7 (giống đang sản xuất đại trà tại Đắk Nông).

- Phân tích hàm lượng tinh bột sắn tại tháng thứ 9; 10 sau khi trồng.

- Công thức thí nghiệm: 8 

+ CT1: Trà 1 (01/4);

+ CT2: Trà 2 (15/4); 
+ CT3: Trà 3 (30/4);
+ CT4: Trà 4 (15/5);

+ CT5: Trà 5 (30/5);
+ CT6: Trà 6 (15/6);

+ CT7: Trà 7 (30/6);

+ CT8: Trà 8 (15/7); 

   Mỗi trà cách nhau 15 ngày.

2.3.2. Nghiên cứu về phân bón

- Qui mô: 3.456 m2 (6 CT x 32 m2/ô x 3 lặp x 2 năm x 3 điểm).

- Địa điểm: Huyện Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong; độ dốc 10 - 200
- Năm thực hiện: 2014 và 2015.

- Vật liệu: Giống sắn KM98-7 (giống đang sản xuất đại trà tại Đắk Nông).     
- Phân tích hàm lượng tinh bột sắn tại tháng thứ 8, 9, 10 sau khi trồng.

- Công thức thí nghiệm: 6 công thức 

+ CT1: Đối chứng (không bón)

+ CT2: (60 kg N + 40 kg P2O5 + 40 kg K2O + 1.000 kg phân HCVS)/ ha.

+ CT3: (60 kg N + 40 kg P2O5 + 60 kg K2O + 1.000 kg phân HCVS)/ ha.

+ CT4: (60 kg N + 40 kg P2O5 + 80 kg K2O + 1.000 kg phân HCVS)/ ha.

+ CT5: (60 kg N + 40 kg P2O5 + 100 kg K2O + 1.000 kg phân HCVS)/ ha.

+ CT6: (60 kg N + 40 kg P2O5 + 120 kg K2O + 1.000 kg phân HCVS)/ ha.

2.3.3. Nghiên cứu về mật độ và khoảng cách trồng sắn

- Qui mô: 2.880 m2 (5 CT x  32 m2/ô x 3 lặp x 2 năm x 3 điểm).

- Địa điểm: Huyện Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong; độ dốc 10 - 200
- Năm thực hiện: 04/2014 và 04/2015.

- Vật liệu: Giống sắn KM98-7 (giống đang sản xuất đại trà tại Đắk Nông).

- Phân tích hàm lượng tinh bột sắn tại tháng thứ 9; 10 sau khi trồng.

- Công thức thí nghiệm: 5 công thức:

       
+ CT1: 8.333 cây/ha (1m x 1,2m - 1 hom); + CT2: 10.000 cây/ha (1m x 1m - 1 hom).

       
+ CT3: 12.500 cây/ha (1m x 0,8m - 1hom); + CT4: 14.000 cây/ha (1m x 0,71m - 1 hom).

+ CT5: 15.625 cây/ha (0,8m x 0,8m - 1 hom).

2.3.4. Nghiên cứu về trồng xen: Thí nghiệm lạc xen sắn

- Qui mô: 2.880 m2 (5 CT x  32 m2/ô x 3 lặp x 2 năm x 3 điểm).

- Địa điểm: Huyện Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong; độ dốc 10 - 150
- Năm thực hiện: 04/2014 và 04/2015.

- Vật liệu: Giống sắn KM98-7 (giống đang sản xuất đại trà tại Đắk Nông).

- Phân tích hàm lượng tinh bột sắn tại tháng thứ 9; 10 sau khi trồng.

- Công thức thí nghiệm: 5 công thức:

+ CT1: Không xen (đối chứng); 
+ CT2: Xen 2 hàng lạc.

+ CT3: Xen 3 hàng lạc; 
+ CT4: Xen 4 hàng lạc; 
+ CT5: Xen 5 hàng lạc.

2.3.5. Nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường (độ phì đất) tại mô hình về biện pháp canh tác

- Địa điểm nghiên cứu: tại các mô hình về biện pháp canh tác ở huyện Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong.

- Qui mô: 36 mẫu đất phân tích.

+ Trước khi xây dựng mô hình: 18 mẫu = (1 mẫu/mô hình + 1 mẫu đối chứng/ mô hình) x 3 mô hình x 3 điểm; + Thời gian lấy mẫu: tháng 04/2016.

+ Sau khi thực hiện mô hình đối chứng và mô hình: 18 mẫu = (1 mẫu/mô hình + 1 mẫu đối chứng/ mô hình) x 3 mô hình x 3 điểm; + Thời gian lấy mẫu: tháng 02/2017.

- Nội dung: Phân tích một số chỉ tiêu lý hoá tính đất trước và sau khi xây dựng mô hình; mỗi mẫu phân tích 9 chỉ tiêu: pHKCl, Mùn %, N%, Độ chua trao đổi, P2O5 %; P2O5 dễ tiêu; K2O%, K2O dễ tiêu.

2.4. Nội dung 4: Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm về giống và kỹ thuật thâm canh, rải vụ có kết quả tốt từ nghiên cứu 

2.4.1. Xây dựng mô hình giống và kỹ thuật thâm canh, rải vụ sắn 

- Địa điểm: Huyện Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong; độ dốc 10 - 150. 
- Thời gian thực hiện: Tháng 04/2016
- Qui mô: 3 ha (1 ha/điểm/vụ x 1 vụ/năm x 1 năm x 3 điểm); Tại mỗi điểm trồng 0,5 ha giống SM937-26 và 0,5 ha giống KM419.

- Vật liệu: giống và biện pháp kỹ thuật có hiệu quả và bền vững sau khi nghiên cứu năm 2014 và 2015.
 - Phân tích hàm lượng tinh bột sắn tại tháng thứ 8 - 9 sau khi trồng.

2.4.2. Hội nghị đầu bờ (có cả tập huấn kỹ thuật, tham quan mô hình)
- Địa điểm điều tra: Huyện Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 03 đến 05 tháng 12/2017
- Số lượng: 150 đại biểu (50 đại biểu/ hội nghị x 1 hội nghị/ huyện x 3 huyện)

2.4.3. Hội thảo khoa học

- Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông; - Thời gian thực hiện: Tháng 4/2017

- Số lượng: 40 đại biểu (40 đại biểu/ hội thảo)
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu

- Thu thập và phân tích số liệu thứ cấp từ các cơ quan tỉnh, huyện, xã như Niên giám Thống kê, Báo cáo khoa học, các công trình nghiên cứu từ trước có liên quan.

- Sử dụng phương pháp phương pháp điều tra nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA), phiếu điều tra in sẳn để điều tra thông tin về thực trạng sản xuất sắn tại các 3 huyện (Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong) để rút ra những nguyên nhân hạn chế về phát triển cây sắn bền vững.
3.2. Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng tuyển chọn giống và biện pháp canh tác

- Các thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCDB), 3 lần lặp;
- Dung lượng mẫu thí nghiệm: đối với cây sắn bố trí ô cơ sở 32 m2/ ô; 

- Các chỉ tiêu theo dõi như hướng dẫn theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 01-61: 2011/ BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống sắn.

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu có sự tham gia của người nông dân để tiến hành các thí nghiệm (on farm research).

3.3. Phương pháp tính năng suất tinh bột khô: 

Năng suất tinh bột khô (tấn/ha) = Năng suất củ tươi x Tỷ lệ tinh bột / 100 (tấn/ha)

3.4. Phương pháp lấy mẫu và phân tích đất:

- Mẫu đất được lấy ở tầng canh tác tại các điểm đã được chọn trước và sau thí nghiệm xây dựng mô hình
- Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích đất theo quy định hiện hành.

3.5. Phương pháp lấy mẫu và phân tích tinh bột sắn: Thủy phân tinh bột bằng axit, xác định hàm lượng bằng phương pháp Bectran.

3.6. Phương pháp phân tích chỉ số ổn định của giống: dùng phần mềm IRRISTAT
3.7. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập được đánh giá, xử lý thống kê theo phương pháp xử lý thống kê sinh học:

- Số liệu về nghiên cứu (sinh trưởng, năng suất và lượng đất, dinh dưỡng đất mất...) dùng phần mềm IRRISTAT, EXCEL xử lý thống kê

- Số liệu về xây dựng mô hình (về sinh trưởng, năng suất, dinh dưỡng,...) dùng phần mềm EXCEL tính giá trị trung bình.

3.8. Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế

Sử dụng phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế đối với cây trồng để phân tích thông qua các tiêu chí sau: 

+ Tổng giá trị thu nhập (GR - Gross Return) = năng suất x giá bán trung bình;

+ Tổng chi phí lưu động (TVC - Total Variable Cost) = chi phí vật tư + chi phí lao động + chi phí năng lượng      

+ Lợi nhuận (NB - Net Benifit) = GR - TVC

+ Tỷ suất doanh thu so với vốn đầu tư (VCR - Variable Cost Return) = GR/TVC

4. KỸ THUẬT ÁP DỤNG

4.1. Đối với cây sắn
+ Kỹ thuật canh tác: tiến hành theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 01-61: 2011/ BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống sắn; ngoại trừ các thí nghiệm về biện pháp canh tác có sự điều chỉnh về lượng phân bón, mật độ theo các công thức thí nghiệm.

Cụ thể: cự ly trồng 1m x 0,8m/cây; lượng phân bón đầu tư cho 1ha là 1,0 tấn phân hữu cơ vi sinh (tương đương 10 tấn phân chuồng) + 60 kg N + 40 kg P2O5 + 60 kg K2O, lượng phân bón trên được bón lót và thúc 2 lần trong quá trình canh tác, ngoại trừ các thí nghiệm về phân bón có sự điều chỉnh về lượng phân bón theo các công thức thí nghiệm.

+ Các chỉ tiêu theo dõi: ngày mọc, tỷ lệ mọc mần, sức sống, đánh lá chung bộ lá, thời gian phân cành, độ cao phân cành, khả năng phân nhánh, chièu cao cây, dạng cây, tình hình sâu bệnh hại, số khóm thu hoạch/m2, số củ/khóm, khối lượng củ/khóm, năng suất củ tươi, tỷ lệ chất khô, tỷ lệ tinh bột.

5.2. Đối với cây lạc
+ Kỹ thuật canh tác được tiến hành theo Quy chuẩn QCVN 01-57: 2011/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lạc; ngoại trừ các thí nghiệm về biện pháp canh tác có sự điều chỉnh về lượng phân bón, mật độ theo các công thức thí nghiệm.

+ Các chỉ tiêu theo dõi về sinh trưởng, phát triển và năng suất: Từ gieo đến mọc, từ gieo đến ra hoa, tổng thời gian sinh trưởng, chiều dài cành cấp 1, chiều cao cây, số đốt/cây, số cành cấp1/cây, số cành cấp 2/cây, mật độ cây khi thu hoạch, tổng số quả/cây, số quả chắc/cây, số quả 1 hạt, số quả 2 hạt, số quả trên 3 hạt, khối lượng 100 quả, khối lượng 100 hạt, tỉ lệ nhân/quả, năng suất thực thu; theo dõi sâu, bệnh hại chính.

PHẦN III

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
1. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT TẠI 3 HUYỆN ĐẮK SONG, ĐẮK GLONG VÀ KRÔNG NÔ TỈNH ĐẮK NÔNG

(1) Thuận lợi
- Kinh tế nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo của nền kinh tế của huyện;

- Xuất phát từ lợi thế so sánh với nguồn tài nguyên đất dồi dào, nguồn lao động sẵn có, khí hậu ưu đãi cho sự phát triển của cây trồng nói chung, cây sắn nói riêng cho nên có thể xem đây là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Hơn nữa cây sắn là cây trồng truyền thống không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp của người dân.

 - Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách: trợ giá, trợ cước, vay vốn ưu đãi, thị trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, hạn hán, dịch bệnh xảy ra.

- Điều kiện tự nhiên (đất đai, thời tiết), lao động ở tỉnh Đắk Nông là thuận lợi cho sinh trưởng phát triển và sản xuất cây sắn. 
(2) Hạn chế

Tuy nhiên, tình hình sản xuất sắn ở 3 huyện điều tra nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung với năng suất cây sắn còn thấp và còn nhiều hạn chế cho việc phát triển bền vững cây sắn, đó là:


-  Với tập quán canh tác còn hạn chế, thiếu thông tin về tiến bộ kỹ thuật mới (nhất là giống mới) dẫn đến năng suất cây sắn vẫn còn thấp, chưa thực sự mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho người dân.


- Cơ cấu giống sắn còn ít, chủ yếu giống sắn KM98-7 (chiếm 73%), KM94 (27%), đây cũng là nguyên nhân dịch bệnh chổi rồng gây hại ở một số vùng trong tỉnh thời gian qua.


- Hầu hết các hộ còn trồng quản canh, không bón phân hoặc bón phân chưa cân đối theo nhu cầu của cây sắn.


- Kỹ thuật canh tác sắn bền vững, trồng xen cây họ đậu trong rẫy sắn hoặc làm đất và trồng theo đường đồng mức chưa được quan tâm.


- Với đặc thù là 32,1% cộng đồng dân cư là dân tộc thiểu số (39 dân tộc thiểu số), đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu vốn sản xuất để thâm canh tăng năng suất cây trồng.


- Tình hình khí hậu thời tiết ngày càng diễn biến khó lường làm cho việc sản xuất cây trồng nói chung và cây sắn nói riêng của người dân gặp nhiều khó khăn.


 - Giá bán sản phẩm trong những năm qua rất thấp (đặc biệt là năm từ năm 2015 đến nay) và thấp hơn so một số tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Kon Tum,…
- Tổng hợp những khó khăn trong trồng, tiêu thụ, khuyến nông trong sản xuất sắn trên đất dốc: Độ dốc; Xói mòn; Nước tưới; Vận chuyển; Giống; Kỹ thuật canh tác; Giá cả sản phẩm; Vốn sản xuất; Lao động; Thông tin thị trường.
(3) Đề xuất một số giải pháp
- Các giải pháp về kinh tế - xã hội


+ Các cơ quan chức năng cần ban hành và xây dựng chính sách ưu đãi (về vốn vay, về trợ giá, trợ cước, tiêu thụ sản phẩm, khuyến nông,…) đối với cây sắn.

+ Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển cây sắn trên địa bàn trong thời điểm hiện nay và định hướng trong thời gian đến.

+ Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nông dân về các tiến bộ kỹ thuật mới và các giống sắn mới.
+ Các Nhà máy chê biến tinh bột sắn cần có chính sách phát triển vùng nguyên liệu bền vững và cam kết tiêu thụ sản phẩm.

- Các giải pháp về khoa học công nghệ:

+ Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn năng suất cao, chất lượng tốt, sạch bệnh trên một số vùng sinh thái của tỉnh Đắk Nông và một số biện pháp canh tác (phân bón, mật độ, trồng xen,…)

+ Mở rộng phạm vi ứng dụng Quy trình canh tác sắn tổng hợp (Mật độ trồng hợp lý, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp, phân bón cân đối, trồng xen, rải vụ,...).

+ Để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích và duy trì độ phì nhiêu đất một cách bền vững cần chú trọng thâm canh cây sắn, lựa chọn cây trồng xen phù hợp và chăm sóc đúng kỹ thuật.

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG SẮN TRUNG VÀ NGẮN NGÀY NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT TRÊN MỘT SỐ VÙNG SINH THÁI CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG

2.1. Tình hình sinh trưởng của các giống sắn


Tiến hành triển khai 3 thí nghiệm trong 2 năm ở 3 huyện khác nhau đại diện cho từng tiểu vùng sinh thái tỉnh Đắk Nông, số liệu về tình hình sinh trưởng các giống sắn nghiên cứu được trình bày ở bảng 3.2.1.

Bảng 3.2.1. Tình hình sinh trưởng của các giống sắn tại 3 điểm thí nghiệm (Bình quân trong 2 năm 2014 - 2015)

	TT
	Giống
	Thời gian mọc (ngày)
	Tỷ lệ mọc (%)
	Sức sinh trưởng (điểm)
	Độ đồng đều (điểm)

	
	
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô

	1
	KM98-7
	15
	14
	14
	95,3
	92,2
	94,3
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	KM94 (đ/c)
	15
	14
	14
	99,0
	84,9
	93,8
	2
	2
	2
	2
	2
	1

	3
	KM140
	14
	14
	14
	95,3
	90,1
	90,1
	1
	2
	1
	1
	2
	2

	4
	KM227
	14
	13
	14
	92,2
	89,6
	92,2
	2
	2
	2
	3
	2
	2

	5
	CM99-14
	14
	15
	15
	93,8
	84,4
	91,1
	2
	2
	2
	3
	2
	2

	6
	KM419
	14
	14
	14
	97,4
	92,2
	98,4
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	SM2075-18
	15
	14
	15
	89,1
	80,2
	85,9
	3
	2
	2
	3
	3
	3

	8
	CM9966
	14
	14
	15
	92,7
	82,3
	90,1
	2
	2
	2
	3
	3
	2

	9
	SM937-26
	14
	14
	14
	99,0
	95,8
	98,4
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	GM444-2
	14
	14
	14
	87,0
	76,6
	85,9
	3
	3
	2
	3
	3
	3


(Thang điểm 1-5; Điểm 1: Tốt; Điểm 2: Khá; Điểm 3: Trung bình; Điểm 4: Yếu; Điểm 5: Rất yếu)
Bình quân các giống đều mọc sau trồng từ 13-15 ngày và khá đồng đều giữa các điểm nghiên cứu. Sức sống ban đầu của các giống đa phần từ khỏe đến trung bình (điểm 1-3), giống KM98-7, SM937-26 và KM419 có sức sống tốt nhất tại cả 3 thí nghiệm tại 3 huyện. Tỷ lệ mọc của các giống dao động từ 76,6-99,0%, trong đó, hai giống có tỷ lệ mọc cao là SM937-26 (từ 95,8 - 99,9%) và KM419 (từ 92,2 - 97,4%), giống GM444-2, SM2075-18 có tỷ lệ mọc thấp hơn các giống khác (dưới 90%). Các giống trồng tại Đắk Song có tỷ lệ mọc cao (từ 87 - 99%), tỷ lệ mọc thấp khi trồng tại Krông Nô (76,6-95,8%). Độ đồng đều của các giống trung bình đạt mức khá (điểm 2), riêng hai giống SM2075-18 và GM444-2 độ đồng đều chỉ đạt trung bình (điểm 3) tại các điểm trồng thí nghiệm.

2.2. Ðặc điểm hình thái, nông học chính của các giống sắn

Trong điều điện khí hậu, thổ nhưỡng tại tỉnh Đắk Nông, trong bộ giống thí nghiệm, có 4 giống có khả năng phân cành là KM98-7, SM2075-18, CM99-14 và GM444-2. Đa phần các giống đều phân cành khoảng 3 đến 5 tháng sau khi trồng, chiều cao phân cành dao động từ 124,8 - 155,6 cm. Chiều cao của các giống dao động từ 250,5 - 294,8 cm phần các giống đều cao trung bình trên 250 cm. Giống có thời gian sinh trưởng dài nhất ở cả 3 điểm thí nghiệm là CM99-14, tiếp đến là GM444-2, có 2 giống sinh trưởng ngắn hơn là SM937-26 và KM98-7 (Bảng 3.2.2).

Bảng 3.2.2. Đặc điểm sinh trưởng của các giống sắn tại 3 điểm thí nghiệm
(Bình quân trong 2 năm từ 2014 -2015)

	TT
	Giống
	Thời gian phân cành (ngày)
	Chiều cao phân cành (cm)
	Chiều cao cây (cm)
	Thời gian sinh trưởng (ngày)

	
	
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô

	1
	KM98-7
	120
	133
	109
	141,8
	135,6
	155,6
	274,0
	281,9
	285,1
	280
	281
	282

	2
	KM94 (đ/c)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	292,0
	275,5
	278,2
	296
	293
	296

	3
	KM140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	294,8
	293,0
	278,5
	297
	300
	289

	4
	KM227
	120
	126
	116
	131,3
	130,7
	143,5
	279,5
	258,2
	289,5
	287
	288
	297

	5
	CM99-14
	148
	148
	154
	138,6
	141,0
	138,4
	283,2
	284,5
	275,3
	297
	298
	302

	6
	KM419
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	290,0
	294,2
	284,2
	292
	297
	298

	7
	SM2075-18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	265,2
	273,0
	280,1
	288
	292
	292

	8
	CM9966
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	283,9
	272,1
	275,6
	291
	290
	297

	9
	SM937-26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	279,0
	286,5
	279,3
	276
	280
	277

	10
	GM444-2
	124
	123
	107
	124,8
	127,1
	136,5
	250,5
	259,7
	279,3
	297
	294
	301


Kết quả mô tả một số đặc điểm thực vật học của các giống sắn nghiên cứu ở bảng 4.2.3 cho thấy, ngọn lá của các giống có bốn màu chủ yếu là màu xanh có các giống KM227, KM419; màu tím có các giống KM49, CM99-14, KM140; màu phớt tím có các giống SM2075-18, CM9966; màu trắng có các giống SM937-26, GM444-2, KM98-7. 

Bảng 3.2.3. Đặc điểm thực vật học của các giống sắn tại 3 điểm thí nghiệm

(Kết quả đánh giá từ 2014 - 2015)

	TT
	Giống
	Màu ngọn lá (điểm)
	Màu lá (điểm)
	Màu sắc vỏ gỗ củ (điểm)
	Màu sắc thịt củ (điểm)
	Màu cuống lá (điểm)

	1
	KM98-7
	Trắng
	Xanh nhạt
	Nâu đen
	Trắng
	Tím

	2
	KM94 (đ/c)
	Tím
	Xanh đậm
	Xám
	Trắng
	Tím

	3
	KM140
	Tím
	Xanh nhạt
	Trắng
	Trắng
	Xanh

	4
	KM227
	Xanh
	Xanh nhạt
	Trắng
	Trắng
	Xanh

	5
	CM99-14
	Tím
	Tím
	Nâu đen
	Trắng
	Tím

	6
	KM419
	Xanh
	Xanh
	Xám bạc
	Trắng
	Xanh

	7
	SM2075-18
	Phớt tím
	Xanh đậm
	Xám bạc
	Trắng
	Phớt tím

	8
	CM9966
	Phớt tím
	Xanh nhạt
	Trắng
	Trắng
	Phớt tím

	9
	SM937-26
	Trắng
	Xanh nhạt
	Nâu đen 
	Trắng
	Xanh

	10
	GM444-2
	Trắng
	Xanh nhạt
	Trắng
	Trắng
	Xanh


Màu sắc lá của các giống hầu hết là xanh, trong đó có 1 giống lá màu tím CM99-14. Màu sắc vỏ gỗ củ của các giống có 4 loại gồm màu xám có 1 giống KM94; màu xám bạc có giống SM2075-18 và KM419; màu trắng có 4 giống KM227, GM444-2, CM9966, KM140; màu nâu đen có 3 giống SM937-26, KM98-7, CM99-14. Màu sắc thịt củ của các giống trong thí nghiệm đều màu trắng. Cuống lá của các giống có ba màu chủ yếu làmàu xanh gồm 5 giống KM227, SM937-26, KM140, GM444-2, KM419; màu tím có 3 giống KM94, CM99-14, KM98-7; màu phớt tím có 2 giống SM2075-18, CM9966.

2.3. Tình hình sâu bệnh hại

Qua 2 năm thí nghiệm bộ giống sắn tại tỉnh Đắk Nông, tiến hành theo dõi 6 đối tượng sâu bệnh hại chính gồm sùng, mối đục hom; đốm nâu lá; khô đọt; thối củ, rễ; Phytopthora và chổi rồng. Kết quả cho thấy, chỉ có 3 đối tượng sâu bệnh hại xuất hiện là đốm nâu lá, khô đọt và chổi rồng, tuy nhiên mức độ gây hại thấp, không ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của cây trồng (Bảng 3.2.4).
Bảng 3.2.4. Tình hình sâu bệnh hại sắn tại 3 điểm thí nghiệm

(Kết quả đánh giá từ 2014 - 2015)

	TT
	Giống
	Đốm nâu lá (%)
	Khô đọt (%)
	Bệnh chổi rồng (%)

	
	
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô

	1
	KM98-7
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	KM94(đ/c)
	11
	9
	7
	0
	0
	0
	3
	3
	0

	3
	KM140
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	KM227
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	0

	5
	CM99-14
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	5
	0

	6
	KM419
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	SM2075-18
	0
	0
	0
	3
	2
	3
	0
	0
	1

	8
	CM9966
	4
	3
	3
	0
	0
	0
	1
	2
	2

	9
	SM937-26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	GM444-2
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0


2.4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống sắn

Số liệu bảng 4.2.5 cho thấy, số cây thu hoạch trong ô dao động từ 26 - 31,3 cây, số củ trong khóm dao động từ 4,4 - 7,1 củ/khóm. Khối lượng củ dao động từ 0,39- 0,6 kg. Trong đó, 2 giống KM98-7 và KM419 trồng tại Đắk Glong có khối lượng củ cao 0,6-0,62kg. Năng suất lý thuyết của giống SM937-26đạt cao nhất ở cả điểm thí nghiệm, đạt 34,74 tấn/ha ở Đắk Song, 29,91 tấn/ha ở Đắk GLong và 35,00 tấn/ha ở Krông Nô, tiếp đến là các giống KM419, KM98-7. Giống cho năng suất lý thuyết thấp nhất ở cả 3 điểm thí nghiệm là GM444-2.

Bảng 3.2.5. Các yếu tố cấu thành năng suất các giống sắn năm 2014 tại 3 điểm thí nghiệm

	Giống
	Số cây thu hoạch /ô (cây)
	Số củ /khóm (củ)
	Khối lượng củ (kg)
	Năng suất lý thuyết (tấn/ha)

	
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô

	KM98-7
	29,7
	30,7
	30,0
	6,1
	5,3
	7,0
	0,55
	0,60
	0,47
	30,97
	30,61
	30,57

	KM94 (đ/c)
	31,7
	29,3
	29,3
	5,3
	4,9
	5,5
	0,53
	0,58
	0,52
	27,82
	25,99
	26,39

	KM140
	31,0
	30,3
	28,7
	5,2
	5,7
	5,7
	0,52
	0,51
	0,50
	26,32
	27,50
	25,60

	KM227
	29,7
	29,0
	29,3
	5,7
	4,9
	6,1
	0,51
	0,57
	0,43
	26,53
	25,21
	24,05

	CM99-14
	30,7
	29,7
	29,0
	5,5
	4,7
	6,5
	0,51
	0,59
	0,43
	26,49
	25,70
	25,08

	KM419
	31,3
	30,3
	31,7
	6,8
	5,1
	6,4
	0,49
	0,62
	0,49
	32,45
	29,90
	31,14

	SM2075-18
	28,0
	27,0
	28,0
	6,2
	4,4
	6,4
	0,39
	0,58
	0,40
	21,49
	21,66
	22,64

	CM9966
	29,7
	29,7
	29,7
	5,9
	5,9
	6,0
	0,46
	0,45
	0,49
	25,40
	24,65
	27,29

	SM937-26
	31,7
	30,7
	31,3
	6,7
	5,7
	7,1
	0,53
	0,63
	0,51
	34,74
	34,41
	35,00

	GM444-2
	27,3
	26,0
	27,0
	6,2
	5,3
	5,2
	0,41
	0,50
	0,46
	21,93
	21,19
	20,23


Năng suất của các giống dao động từ 15,99 - 32,20 tấn/ha. Các giống SM2075-18 và GM444-2 cho năng suất thấp (chỉ đạt từ 15,99 - 19,11 tấn/ha). Ba giống cho năng suất vượt trội so với giống đối chứng là KM98-7, KM419 và SM937-26. Trong đó, giống đạt năng sất cao nhất là SM937-26 (28,25 - 32,20 tấn/ha). Năng suất của các giống khi trồng tại Đắk Glong thấp hơn so với trồng tại Đắk Song và Krông Nô do lượng mưa thấp, thời tiết khô hạn đã ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng phát triển của bộ giống. 

Tỷ lệ tinh bột trung bình từ 18,40 - 27,53%. Hàm lượng tinh bột của giống đối chứng tương đối thấp (đạt 18,51-19,61%). Các giống có tỷ lệ tinh bột cao là KM98-7, KM 419, SM 937-26, trong đó, cao nhất là giống SM937-26 (đạt tới 27,53%) khi trồng tại Đắk Song. Có 7 giống có năng suất tinh bột vượt hơn so với giống đối chứng và 3 giống SM2075-18, CM9966, GM444-2 có năng suất tinh bột thấp hơn giống đối chứng. Từ các kết quả thu được, dẫn tới năng suất tinh bột cao đạt cao nhất là giống SM937-26 (đạt tới 8,52-8,87 tấn/ha) (Bảng 3.2.6).
Bảng 3.2.6. Năng suất, tỷ lệ tinh bột và hàm lượng tinh bột các giống sắn năm 2014 tại 3 điểm thí nghiệm

	TT
	Giống
	Năng suất thực thu (tấn/ha)
	Tỷ lệ tinh bột (%)
	Năng suất tinh bột (tấn/ha)

	
	
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô

	1
	KM 98-7
	27,07
	27,64
	27,89
	25,54
	26,24
	25,04
	6,91
	7,25
	6,98

	2
	KM94 (đ/c)
	22,93
	22,63
	23,24
	18,51
	19,61
	19,07
	4,26
	4,41
	4,40

	3
	KM140
	22,38
	24,69
	21,34
	24,40
	22,47
	21,87
	5,44
	5,52
	4,68

	4
	KM227
	23,84
	20,33
	19,55
	20,09
	19,89
	20,33
	4,77
	4,06
	3,97

	5
	CM99-14
	22,03
	21,61
	23,46
	19,67
	21,55
	21,17
	4,33
	4,67
	4,97

	6
	KM419
	30,37
	28,25
	30,04
	26,46
	26,63
	26,37
	8,04
	7,51
	7,92

	7
	SM2075-18
	19,11
	15,99
	17,91
	18,90
	19,34
	20,57
	3,64
	3,10
	3,68

	8
	CM9966
	20,96
	20,89
	22,22
	18,40
	19,80
	21,80
	3,85
	4,13
	4,84

	9
	SM937-26
	32,20
	31,56
	31,50
	27,53
	27,15
	27,01
	8,87
	8,58
	8,52

	10
	GM444-2
	18,34
	16,74
	18,45
	19,19
	20,54
	18,77
	3,51
	3,45
	3,48

	
	CV (%)
	8,0
	9,3
	7,0
	
	
	
	
	
	

	
	LSD 0,05
	3,25
	3,63
	2,82
	
	
	
	
	
	


Tương tự năm 2014, tiếp tục triến khai thí nghiệm trên bộ giống sắn tại 3 huyện Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô thuộc tỉnh Đắk Nông trong năm 2015. So với năm 2014, năm 2015 bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây hạn hán nghiêm trọng. Số cây thu hoạch trong ô dao động từ 23,0 - 31,7 cây. Số củ/khóm dao động từ 4,1- 6,1 củ/khóm,  khối lượng củ trung bình từ 0,40 - 0,67 kg/củ. Thấp nhất là tại huyện Đắk Glong, khối lượng củ trung bình đạt từ 0,40 - 0,59 kg/củ. Vì sau khi trồng, gặp hạn hán trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển các giống thí nghiệm. (Bảng 3.2.7).

Bảng 3.2.7. Các yếu tố cấu thành năng suất các giống sắn năm 2015 tại 3 điểm thí nghiệm

	Giống
	Số cây thu hoạch /ô (cây)
	Số củ /khóm (củ)
	Khối lượng củ (kg)
	Năng suất lý thuyết (tấn/ha)

	
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô

	KM98-7
	31,3
	28,3
	30,3
	5,9
	5,5
	5,7
	0,58
	0,54
	0,59
	33,53
	26,35
	31,94

	KM94 (đ/c)
	31,7
	25,0
	30,7
	6,0
	6,0
	5,6
	0,51
	0,45
	0,57
	30,47
	21,35
	30,65

	KM140
	30,0
	27,3
	29,0
	5,7
	5,1
	5,7
	0,52
	0,52
	0,53
	27,48
	23,03
	27,31

	KM227
	29,3
	28,3
	29,7
	5,6
	5,3
	5,9
	0,53
	0,50
	0,49
	27,27
	23,53
	26,89

	CM99-14
	29,3
	24,3
	29,3
	5,6
	5,5
	5,0
	0,52
	0,46
	0,50
	26,59
	18,90
	22,69

	KM419
	31,0
	28,7
	31,3
	5,4
	5,3
	5,7
	0,67
	0,59
	0,58
	34,85
	28,13
	32,00

	SM2075-18
	29,0
	24,3
	27,0
	5,3
	5,0
	5,1
	0,44
	0,45
	0,58
	21,34
	17,14
	25,10

	CM9966
	29,7
	23,0
	28,0
	5,5
	5,9
	4,1
	0,44
	0,40
	0,71
	22,23
	17,02
	25,73

	SM937-26
	31,7
	30,7
	31,7
	5,8
	6,1
	6,7
	0,65
	0,51
	0,55
	37,09
	29,71
	36,43

	GM444-2
	28,3
	23,0
	28,0
	4,7
	5,4
	4,2
	0,57
	0,44
	0,57
	23,71
	16,85
	20,94


Số liệu bảng 3.2.8 cho thấy, tại Đắk Song, có 3 giống cho năng suất cao hơn giống đối chứng, tại Đắk Glong có 5 giống cho năng suất cao hơn giống đối chứng và tại Krông Nô có 3 giống cho năng suất cao hơn so với giống đối chứng. 

Bảng 3.2.8. Năng suất, tỷ lệ tinh bột và hàm lượng tinh bột các giống sắn thí nghiệm

năm 2015 tại 3 điểm thí nghiệm

	Giống
	Năng suất thực thu (tấn/ha)
	Tỷ lệ tinh bột (%)
	Năng suất tinh bột (tấn/ha)

	
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô
	Đắk Song
	Đắk GLong
	Krông Nô

	KM98-7
	28,58
	23,54
	27,19
	25,32
	24,25
	24,98
	7,24
	6,11
	6,80

	KM94 (đ/c)
	25,66
	17,58
	26,62
	23,95
	24,04
	24,10
	6,14
	3,93
	6,42

	KM140
	23,15
	20,20
	22,17
	24,32
	21,48
	22,62
	5,65
	4,16
	5,01

	KM227
	24,28
	19,39
	21,58
	21,49
	20,43
	20,51
	5,21
	4,34
	4,42

	CM99-14
	20,33
	16,65
	18,21
	20,30
	20,37
	21,15
	4,13
	3,85
	3,85

	KM419
	29,74
	27,64
	29,93
	26,54
	25,68
	25,63
	7,90
	6,89
	7,67

	SM2075-18
	17,78
	14,71
	21,34
	21,89
	20,34
	20,36
	3,81
	3,01
	4,33

	CM9966
	18,42
	15,51
	21,35
	20,65
	20,36
	20,81
	3,81
	3,15
	4,44

	SM937-26
	32,37
	28,74
	32,46
	27,92
	25,94
	26,35
	9,03
	6,96
	8,55

	GM444-2
	18,49
	14,67
	16,66
	19,94
	19,82
	19,86
	3,70
	2,93
	3,31

	CV (%)
	7,7
	8,5
	7,8
	
	
	
	
	
	

	LSD 0,05
	3,11
	2,85
	3,15
	
	
	
	
	
	


Có 2 giống có năng suất vượt trội so với giống đối chứng là SM937-26 (đạt từ 28,74 - 32,46 tấn/ha) và giống KM419 (đạt từ 27,64 - 29,93 tấn/ha). Tỷ lệ tinh bột trung bình từ 19,82 - 27,92%, cao nhất là giống SM937-26 (đạt 25,94 - 27,92%) và giống KM419 (đạt 25,63 - 26,54%). Năng suất tinh bột dao động từ 2,93 - 9,03 tấn/ha, trong đó, các giống KM98-7, KM419, SM937-26 có hàm lượng tinh bột vượt hơn so với giống đối chứng và các giống khác ở cả 3 điểm triển khai thí nghiệm.

2.5. Khả năng thích ứng và mức độ ổn định năng suất của các giống sắn tại Đắk Nông

Bảng 3.2.9. Năng suất và chỉ số thích ứng (bi), chỉ số ổn định (S2di) về năng suất của các giống sắn qua 2 năm (2014 và 2015) tại Krông Nô, Đắk Song và Đắk Glong

	TT
	Giống
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Năng suất so với đối chứng (%)
	Hệ số hồi quy (bi)
	Độ lệch hồi quy (S2di)

	1
	KM98-7
	26,98
	116,75
	1,05
	0,52

	2
	KM94 (đ/c)
	23,11
	100,00
	1,79
	2,51

	3
	KM140
	22,32
	96,58
	0,55
	2,00

	4
	KM227
	21,49
	92,99
	0,82
	3,63

	5
	CM99-14
	20,38
	88,19
	1,08
	4,50

	6
	KM419
	29,33
	126,91
	0,60
	0,41

	7
	SM2075-18
	17,81
	77,07
	1,10
	3,05

	8
	CM9966
	19,89
	86,07
	1,29
	2,66

	9
	SM937-26
	31,47
	136,17
	0,87
	0,09

	10
	GM444-2
	17,23
	74,56
	0,84
	0,67


Năng suất, khả năng thích ứng và mức độ ổn định về năng suất là những tiêu chí quan trọng trong việc nghiên cứu tuyển chọn giống sắn.

Đối với khả năng thích ứng của các giống với điều kiện ngoại cảnh về năng suất, các giống KM140, KM227, KM419, SM937-26 và GM444-2 có tính thích ứng với các điều kiện bất lợi vì chỉ số hồi quy bi < 1; các giống KM98-7, KM94 (đ/c), CM99-14, SM2075-18 và CM9966 thích ứng với các điều kiện thuận lợi vì chỉ số hồi quy bi > 1. Đối với tính ổn định, không có giống nào có tính ổn định về năng suất cao; các giống KM94, KM140, KM227, CM99-14, SM2075-18 và CM9966 có tính ổn định về năng suất chưa cao, vì chỉ số S2di> 1; các giống KM98-7, KM419, SM937-26 và GM444-2 là các giống cho năng suất ổn định, tương quan tuyến tính giữa kiểu gen và môi trường, vì S2di< 1, tuy nhiên năng suất của giống GM444-2 năng suất quá thấp (17,32 tấn/ha) nên không được lựa chọn. Như vậy, giống SM937-26 cho năng suất vượt trội đạt bình quân 31,47 tấn/ha, năng suất so với đối chứng là 136,17%, tiếp đến là giống KM419 cho năng suất bình quân là 29,33tấn/ha, năng suất so với đối chứng là 126,91%. Đồng thời, 2 giống này đều có khả năng thích ứng và mức độ ổn định về năng suất (Bảng 3.2.9).

* Tóm lại: Sau 2 năm khảo nghiệm trên 3 tiểu vùng sinh thái của tỉnh Đắk Nông đã tuyển chọn được 2 giống sắn năng suất đạt 27,64 - 32,20 tấn/ha, hàm lượng tinh bột  ≥ 26% phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tỉnh là giống SM937-26 có thời gian sinh trưởng từ 276 - 280 ngày, năng suất củ tươi đạt 31,47 tấn/ha, tính ổn định cao, hàm lượng tinh bột đạt 26,98%, không phân cành, chịu hạn tốt, sạch sâu bệnh và giống KM419 có thời gian sinh trưởng 292 - 298 ngày, năng suất củ tươi đạt 29,33 tấn/ha, tính ổn định cao, hàm lượng tinh bột đạt 26,22%, không phân cành, chịu hạn tốt, sạch sâu bệnh. Bên cạnh đó, cả 2 giống đều có khả năng thích ứng và mức độ ổn định cao về năng suất.

3. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THÂM CANH VÀ RẢI VỤ

3.1. Thí nghiệm về thời vụ

Tiến hành triển khai 3 thí nghiệm trong 2 năm ở 3 huyện Đăk Song, Đăk Glong và Krông Nô. Với nền bón cho 1 ha là 1,0 tấn phân hữu cơ vi sinh (tương đương 10 tấn phân chuồng) + 60 kg N + 40 kg P2O5 + 60 kg K2O; có 8 công thức thí nghiệm: CT1: Trà 1 (01/4); CT2: Trà 2 (15/4); CT3: Trà 3 (30/4);  CT4: Trà 4 (15/5); CT5: Trà 5 (30/5); CT6: Trà 6 (15/6); CT7: Trà 7 (30/6); CT8: Trà 8 (15/7);
3.1.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và năng suất của các thí nghiệm


Năm 2014, trung bình số cây thu hoạch trong ô của CT2 và CT3 đạt >95%, và thấp nhất là các công thức CT6; CT7; CT8 có số cây thu hoạch trong ô trung bình <55%. Vì tại Đăk Nông, lương mưa lớn tập trung vào đầu tháng 4 đến tháng 10, nên các công thức trồng từ ngày 1/ 4 (CT1) đến ngày 30/ 5 (CT5) có điều kiện thuận lợi để sinh trưởng phát triển hơn so với các công thức trồng sau ngày 30/5. Vi vậy, khối lượng củ trung bình từ 2,78 – 3,36kg, trung bình cao nhất của các công thức CT2, CT3, CT4 đạt >3kg. (Bảng 3.3.1)

Tương tự, năm 2015,  trung bình số cây thu hoạch trong ô của các công thức CT1, CT2; CT3 đạt >91%, trong đó công thức CT3 có tỷ lệ thu hoạch cao 94,1%. Có sự suy giảm tỷ lệ số cây thu hoạch trong ô so với năm 2014 vì năm 2015 bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mùa mưa đến muộn và lượng mưa giảm hơn so với năm 2014. Trọng lượng củ trung bình từ 2,66 – 3,26 kg, năng suất lý thuyết trung bình của các công thức trồng trước ngày 30/5 CT1, CT2, CT3, CT4 đạt từ 25,28-30,68 tấn/ha và của các công thức trồng sau 30/5 từ 14,50-19,27 tấn/ha. (Bảng 3.3.2).

Bảng 3.3.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và các yếu tố cấu thành năng suất cây sắn tại các điểm thí nghiệm năm 2014

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5
	CT6
	CT7
	CT8

	Chiều cao cây (cm)
	Đắk Song
	272,1
	275,4
	297,6
	286,9
	288,3
	190,3
	176,1
	166,1

	
	Đắk GLong
	297,8
	283,8
	296,1
	272,5
	279,3
	197,2
	159,7
	155,5

	
	Krông Nô
	281,5
	295,5
	265,9
	284,5
	266,4
	205,9
	167,3
	175,4

	Số cây thu hoạch /ô (cây)
	Đắk Song
	29,3
	31,3
	30,7
	29,0
	22,0
	17,3
	15,3
	15,3

	
	Đắk GLong
	28,0
	29,3
	30,7
	25,7
	19,0
	14,7
	18,0
	17,0

	
	Krông Nô
	30,0
	31,7
	31,3
	26,3
	19,7
	18,3
	18,3
	18,0

	Số củ /khóm
	Đắk Song
	5,0
	5,9
	4,9
	4,7
	4,5
	3,9
	2,9
	3,1

	
	Đắk GLong
	5,4
	6,0
	5,6
	5,3
	3,4
	3,5
	5,9
	4,4

	
	Krông Nô
	5,5
	5,6
	5,3
	6,5
	5,5
	5,1
	4,6
	3,1

	Khối lượng củ (kg)
	Đắk Song
	2,86
	3,14
	3,47
	3,00
	2,99
	2,75
	2,86
	2,76

	
	Đắk GLong
	3,09
	3,15
	3,22
	3,01
	2,65
	2,85
	3,01
	3,04

	
	Krông Nô
	2,94
	3,50
	3,41
	3,53
	2,87
	2,79
	2,58
	2,54

	Năng suất lý thuyết (tấn/ha)
	Đắk Song
	26,24
	30,78
	33,15
	27,23
	20,37
	14,94
	13,66
	13,17

	
	Đắk GLong
	27,05
	28,87
	30,88
	24,13
	15,78
	13,08
	16,81
	16,02

	
	Krông Nô
	27,58
	34,65
	33,38
	29,09
	17,37
	15,90
	14,82
	14,26


Bảng 3.3.2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và các yếu tố cấu thành năng suất cây sắn tại các điểm thí nghiệm năm 2015

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5
	CT6
	CT7
	CT8

	Chiều cao cây (cm)
	Đắk Song
	271,5
	273,5
	291,1
	289,2
	291,6
	234,9
	166,6
	154,5

	
	Đắk GLong
	292,7
	283,7
	297,2
	271,1
	284,1
	187,1
	155,9
	157,1

	
	Krông Nô
	283,1
	288,7
	267,3
	277,8
	265,7
	210,9
	168,5
	172,7

	Số cây thu hoạch /ô (cây)
	Đắk Song
	29,3
	31,3
	30,7
	27,7
	23,3
	21,3
	17,0
	20,3

	
	Đắk GLong
	28,0
	27,3
	28,7
	25,7
	19,0
	14,7
	17,7
	19,0

	
	Krông Nô
	30,0
	30,7
	31,0
	27,7
	21,7
	19,0
	18,3
	18,0

	Số củ /khóm
	Đắk Song
	5,4
	4,5
	5,6
	5,5
	5,5
	4,5
	4,3
	5,4

	
	Đắk GLong
	6,1
	5,0
	5,3
	5,3
	5,6
	5,6
	4,8
	4,9

	
	Krông Nô
	5,3
	5,9
	5,1
	5,5
	5,3
	5,1
	4,7
	4,5

	Khối lượng củ (kg)
	Đắk Song
	2,77
	3,23
	3,32
	2,92
	2,92
	2,76
	2,57
	2,74

	
	Đắk GLong
	2,83
	3,11
	3,23
	3,09
	2,94
	2,72
	2,66
	2,56

	
	Krông Nô
	2,75
	3,11
	3,21
	3,12
	2,82
	2,80
	2,65
	2,67

	Năng suất lý thuyết (tấn/ha)
	Đắk Song
	25,33
	31,60
	31,85
	25,22
	21,32
	18,36
	13,66
	17,46

	
	Đắk GLong
	24,81
	26,64
	29,01
	24,79
	17,47
	12,37
	14,67
	15,16

	
	Krông Nô
	25,71
	29,82
	31,20
	26,99
	19,02
	16,64
	15,17
	15,06


3.1.2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tình hình sâu bệnh hại sắn


Từ kết quả theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên cây sắn (Bảng 3.3.3), có thể thấy: các công thức trồng trước ngày 30/5 có tỷ lệ nhiễm sâu bệnh ít hơn so với các công thức trồng sau ngày 30/5. Qua 2 năm thí nghiệm, tiến hành theo dõi trên 6 đối tượng sâu bệnh chính, kết quả cho thấy bệnh đốm nâu lá và khô đọt có tỷ lệ nhiễm bệnh cao ở cả 3 huyện, một số công thức bị nhiễm bệnh chổi rồng với tỷ lệ thấp. Các công thức CT2 và CT3 có tỷ lệ nhiễm bệnh thấp nhất.

Bảng 3.3.3. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến mức độ gây hại của một số sâu bệnh hại tại các điểm thí nghiệm (bình quân trong 2 năm 2014 và 2015)

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5
	CT6
	CT7
	CT8

	Sùng, mối đục hom (%)
	Đăk Song
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	17
	6

	
	Đăk GLong
	3
	2
	2
	3
	11
	13
	10
	6

	
	KRông Nô
	1
	0
	3
	2
	6
	0
	5
	0

	Đốm nâu lá (%)
	Đăk Song
	5
	6
	0
	7
	8
	16
	0
	0

	
	Đăk GLong
	8
	7
	3
	4
	0
	0
	0
	22

	
	KRông Nô
	5
	0
	0
	5
	0
	10
	15
	3

	Khô đọt (%)
	Đăk Song
	0
	3
	4
	1
	2
	6
	18
	9

	
	Đăk GLong
	3
	5
	0
	7
	12
	14
	21
	7

	
	KRông Nô
	3
	0
	3
	3
	19
	13
	0
	15

	Bệnh thối củ, rễ (%)
	Đăk Song
	2
	5
	1
	6
	0
	0
	8
	0

	
	Đăk GLong
	0
	0
	0
	6
	5
	0
	5
	0

	
	KRông Nô
	0
	2
	0
	4
	3
	7
	1
	7

	Bệnh Phytopthora (%)
	Đăk Song
	1
	5
	0
	0
	13
	6
	3
	17

	
	Đăk GLong
	2
	3
	3
	8
	0
	0
	0
	3

	
	KRông Nô
	3
	7
	5
	3
	15
	9
	0
	0

	Bệnh chổi rồng (%)
	Đăk Song
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	
	Đăk GLong
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	
	KRông Nô
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0


3.1.3. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất cây sắn

Bảng 3.3.4. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất của cây sắn tại các điểm thí nghiệm năm 2014 và 2015

	Công thức
	NS thực thu năm 2014 (tấn/ha) 
	NS thực thu năm 2015 (tấn/ha)
	TB  2014
	TB

2015

	
	Đăk Song
	Đăk GLong
	KRông Nô
	Đăk Song
	Đăk GLong
	KRông Nô
	
	

	CT1
	24,36
	24,56
	26,20
	23,42
	23,26
	23,97
	25,04
	23,55

	CT2
	27,29
	26,82
	27,61
	27,34
	25,83
	28,74
	27,24
	27,31

	CT3
	29,07
	27,86
	29,36
	28,66
	27,39
	29,08
	28,76
	28,38

	CT4
	24,31
	20,63
	25,75
	26,57
	23,16
	24,19
	23,56
	24,64

	CT5
	16,93
	14,07
	15,76
	18,94
	15,95
	17,16
	15,59
	17,35

	CT6
	13,67
	11,63
	13,80
	16,80
	11,64
	15,19
	13,03
	14,54

	CT7
	12,67
	13,12
	13,55
	12,60
	14,11
	13,79
	13,12
	13,50

	CT8
	12,02
	13,61
	13,13
	14,08
	13,59
	12,80
	12,92
	13,49

	CV (%)
	9,4
	7,6
	8,7
	10,3
	11,3
	8,2
	
	

	LSD 0,05
	3,26
	2,51
	3,11
	3,74
	3,79
	2,92
	
	


Trong năm 2014, tại huyện Đăk Song, với công thức trồng từ ngày 30/04 (CT3) cho năng suất 29,07 tấn /ha cao hơn các công thức còn lại trong thí nghiệm và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% so với các công thức trồng ngày 01/04 CT1 (CT1) và trồng từ ngày 15/05 đến ngày 15/07 (CT4 đến CT8). Giữa trồng ngày 15/04 (CT2) và trồng ngày 30/04 (CT3) là tương đương nhau. Tại huyện Đăk Glong, trồng ngày 30/4 (CT3) cho năng suất 27,86 tấn/ha cao hơn các công thức còn lại trong thí nghiệm và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% so với các công thức trồng ngày 01/4 CT1 (CT1) và trồng từ ngày 15/5 đến ngày 15/7 (CT4 đến CT8). Giữa trồng ngày 15/4 (CT2) và trồng ngày 30/4 (CT3) là tương đương nhau. Tại huyện Krông Nô, công thức trồng từ ngày 30/04 (CT3) cho năng suất 29,36 tấn/ha cao hơn các công thức còn lại trong thí nghiệm và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% so với các công thức trồng ngày 01/04 CT1 (CT1) và trồng từ ngày 15/05 đến ngày 15/07 (CT4 đến CT8). So sánh năng suất thời điểm trồng ngày 15/04 (CT2) và trồng ngày 30/04 (CT3) là tương đương nhau.  

Tương tự, năm 2015, tại huyện Đăk Song, công thức trồng từ ngày 30/04 (CT3) cho năng suất 28,66 tấn /ha cao hơn các công thức còn lại trong thí nghiệm và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% so với các công thức trồng ngày 01/04 CT1 (CT1) và trồng từ ngày 30/05 đến ngày 15/07 T4 đến CT8 (CT5 đến CT8). Giữa trồng ngày 15/04 (CT2), trồng ngày 30/04 (CT3) và trồng ngày 15/05 (CT4) là tương đương nhau. Tại huyện Đăk Glong, công thức trồng từ ngày 30/04 (CT3) cho năng suất 27,39 tấn/ha cao hơn các công thức còn lại trong thí nghiệm và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% so với các công thức trồng ngày 01/04 CT1 (CT1) và trồng từ ngày 15/05 đến ngày 15/07 (CT4 đến CT8). Giữa trồng ngày 15/04 (CT2) và trồng ngày 30/04 (CT3) là tương đương nhau. Như vậy, bình quân 2 năm thí nghiệm tại Đăk Glong cho thấy năng suất của CT2 và CT3 là tương đương và cao hơn các công thức còn lại. Tại huyện Krông Nô, trồng ngày 30/04 (CT3) cho năng suất 29,08 tấn/ha cao hơn các công thức còn lại trong thí nghiệm và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% so với các công thức trồng ngày 01/04 CT1 (CT1) và trồng từ ngày 15/05 đến ngày 15/07 (CT4 đến CT8). Giữa trồng ngày 15/04 (CT2) và trồng ngày 30/04 (CT3) là tương đương nhau.
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Hình 3.3.1. Năng suất và giá sắn tại các điểm thí nghiệm năm 2015
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Hình 3.3.2. Năng suất và giá sắn tại các điểm thí nghiệm năm 2016
Như vậy, qua 2 năm thí nghiệm thời vụ trồng sắn đã xác định được thời gian trồng sắn 30/04 (CT3) cho năng suất cao và ổn định. Ở công thức trồng ngày 15/04 (CT2) đạt năng suất từ 25,83 - 28,74tấn/ha; ở công thức trồng ngày 30/04 (CT3) cho năng suất từ 27,39 - 29,36 tấn/ha.

Thời gian thu hoạch trung bình của giống KM98-7 sau khi trồng từ 9 đến 10 tháng vì vậy thời điểm thu hoạch thường vào đầu năm sau. Giá thu mua sắn tươi (vào thời điểm thu hoạch các thí nghiệm) năm 2015 dao động từ 1.200 - 1.500 đồng/kg và năm 2016 từ 1.100 - 1.350 đồng/kg. Với chi phí đầu tư trung bình 19.910.000 đồng/ha, các công thức trồng từ 30/05 đến 15/07, có giá thu mua sắn cao, tuy nhiên năng suất lại thấp. Vì vậy, không mang lại lợi nhuận. Các công thức trồng từ 01/04 đến 15/05 giá tuy thấp hơn nhưng mang lại lợi nhuận (lãi ròng từ 12.774.420 – 18.920.500 đồng ). Trong đó hiệu quả kinh tế cao nhất là công thức trồng ngày 30/04 đạt 18.920.500 đồng (2014) và 14.140.670 đồng (2015), gấp 1,86 – 2,35 lần so với công thức đối chứng trồng ngày 01/04. Kế tiếp là các công thức trồng ngày 15/04 và 15/05, gấp 1,26 – 2,14 lần so với đối chứng. Như vậy, trước 30 ngày và sau 15 ngày so với trồng 30/4 (CT3) thì đều cho năng suất cao ở huyện Krông Nô, còn huyện Đắk Song và Đắk Glong năng suất có thấp hơn nhưng cũng có thể rải vụ được. 

3.1.2. Khả năng thích ứng và mức độ ổn định năng suất của các thí nghiệm thời vụ trồng tại Đắk Nông
Bảng 3.3.5. Năng suất và chỉ số thích ứng (bi), chỉ số ổn định (S2di) của các công thức thí nghiệm thời vụ qua 2 năm (2014; 2015) tại Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong

	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Năng suất so với đối chứng (%)
	Hệ số hồi quy (bi)
	Độ lệch hồi quy (S2di)

	CT1 (Đ/c)
	24,30
	100,0
	0,161
	1,39

	CT2
	27,27
	112,2
	0,812
	0,62

	CT3
	28,57
	117,6
	0,752
	0,31

	CT4
	24,10
	99,2
	2,445
	0,77

	CT5
	16,47
	67,8
	1,670
	1,15

	CT6
	13,79
	56,7
	2,386
	0,63

	CT7
	13,31
	54,8
	-0,208
	0,43

	CT8
	13,20
	54,4
	-0,018
	0,67


Đối với khả năng thích ứng của các thí nghiệm với điều kiện ngoại cảnh về năng suất các công thức trồng ngày 15/04 và trồng ngày 30/04 có tính thích ứng với các điều kiện bất lợi vì chỉ số hồi quy bi < 1; Đối với tính ổn định, không có công thức nào ổn định về năng suất cao, các công thức trồng ngày 01/04 (CT1) và trồng ngày 30/05 (CT5) có tính ổn định về năng suất chưa cao, vì chỉ số S2di> 1; các công thức còn lại cho năng suất ổn định, tương quan tuyến tính giữa kiểu gien và môi trường, vì S2di< 1. Như vậy, công thức trồng ngày 30/04 (CT3) cho năng suất vượt trội đạt bình quân 28,57 tấn/ha, năng suất so với đối chứng là 117,6%, tiếp đến là công thức trồng ngày 15/04 (CT2) cho năng suất bình quân là 27,27tấn/ha, năng suất so với đối chứng là 112,2%. Đồng thời, 2 công thức này đều có khả năng thích ứng và mức độ ổn định về năng suất (Bảng 3.3.5).

* Tóm lại: 

Thời vụ trồng sắn từ 15/4 đến 30/4 thích hợp với địa bàn tỉnh Đăk Nông, cho năng suất ổn định trung bình đạt 27,27 - 28,57 tấn/ha và riêng ở Krông Nô thì có thể trồng từ 01/4 đến 15/5 thì cũng cho năng suất cao.

3.2. Thí nghiệm về phân bón

Tiến hành triển khai 3 thí nghiệm trong 2 năm ở 3 huyện khác nhau đại diện cho từng tiểu vùng sinh thái tỉnh Đắk Nông. Với nền bón cho 1 ha là 60 kg N + 40 kg P2O5 + 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh, 6 công thức thí nghiệm gồm CT1 (đc), CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 tương ứng với các liều lượng 0; 40; 60; 80; 100; 120 kg K2O/ha

3.2.1. Ảnh hưởng của phân kali tới sinh trưởng và phát triển cây sắn

Bảng 3.3.6. Ảnh hưởng của liều lượng phân kali đến một số chỉ tiêu sinh trưởng cây sắn tại các điểm thí nghiệm (bình quân trong 2 năm 2014 và 2015)

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5
	CT6

	Thời gian mọc (ngày)
	Đắk Song
	14
	13
	14
	13
	15
	14

	
	Đắk GLong
	14
	14
	14
	13
	15
	14

	
	KRông Nô
	14
	14
	14
	13
	15
	14

	Tỷ lệ mọc

(%)
	Đắk Song
	97,4
	94,8
	98,4
	99,0
	98,4
	97,4

	
	Đắk GLong
	95,8
	97,9
	99,5
	97,9
	100,0
	99,0

	
	Krông Nô
	97,9
	96,9
	100,0
	96,4
	100,0
	99,0

	Sức sinh trưởng (điểm)
	Đắk Song
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Đắk GLong
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Krông Nô
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Độ đồng đều

(điểm)
	Đắk Song
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Đắk GLong
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Krông Nô
	1
	1
	1
	1
	1
	1


CT1: Đ/c (không bón); CT2: (60 kg N + 40 kg P2O5 + 40 kg K2O + 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh)/ ha; CT3: (60 kg N + 40 kg P2O5 + 60 kg K2O + 1.000 kg phân HCVS)/ ha; CT4: (60 kg N + 40 kg P2O5 + 80 kg K2O + 1.000 kg phân HCVS)/ ha; CT5: (60 kg N + 40 kg P2O5 + 100 kg K2O + 1.000 kg phân HCVS)/ ha; CT6: (60 kg N + 40 kg P2O5 + 120 kg K2O + 1.000 kg phân HCVS)/ ha.

Kết quả theo dõi cho thấy, thời gian mọc bình quân của các thí nghiệm khá đồng đều tại các điểm nghiên cứu và dao động từ 13 - 15 ngày. Tuy nhiên, so sánh các công thức thí nghiệm, công thức bón 80 kg K2O/ha có thời gian mọc ngắn nhất là 13 ngày, công thức bón 100 kg K2O/ha có thời gian mọc dài nhất là 15 ngày. Vì KM 98-7 là giống đã được trồng đại trà trong thời gian gần đây và phần nào khẳng định được tính phù hợp tại địa phương nên tỷ lệ mọc của các ô thí nghiệm đề cao từ 95,8 - 100%. Sức sinh trưởng và độ đồng đều của các công thức thí nghiệm đều đạt mức tốt (điểm 1) ở cả 3 điểm triển khai thí nghiệm.

Bảng 3.3.7. Ảnh hưởng của liều lượng phân kali đến một số chỉ tiêu phát triển của sắn tại các điểm thí nghiệm (bình quân trong 2 năm 2014 và 2015)

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5
	CT6

	Thời gian phân cành (ngày)
	Đắk Song
	170
	162
	169
	174
	175
	172

	
	Đắk GLong
	171
	173
	167
	179
	175
	180

	
	Krông Nô
	169
	177
	181
	170
	176
	180

	Chiều cao phân cành (cm)
	Đắk Song
	164,3
	163,5
	162,8
	162,1
	162,2
	158,4

	
	Đắk GLong
	163,9
	163,2
	160,6
	162,3
	163,6
	164,6

	
	Krông Nô
	165,2
	179,0
	161,6
	163,5
	163,6
	164,7

	Chiều cao cây

(cm)
	Đắk Song
	278,9
	269,7
	280,1
	273,9
	279,6
	267,4

	
	Đắk GLong
	278,4
	287,2
	270,5
	279,1
	277,4
	278,3

	
	Krông Nô
	279,2
	283,1
	282,2
	283,4
	268,5
	264,0

	Thời gian sinh trưởng (ngày)
	Đắk Song
	286
	286
	288
	289
	289
	287

	
	Đắk GLong
	289
	292
	283
	289
	286
	290

	
	Krông Nô
	285
	288
	287
	283
	285
	287


Thời gian phân cành trung bình từ 5,5 tháng đến 6 tháng sau khi trồng, chiều cao phân cành trung bình > 150 cm. Chiều cao cây đạt từ 250 cm trở lên, thời gian sinh trưởng trung bình từ 280 - 292 ngày (Bảng 3.3.7).

3.2.2. Ảnh hưởng của phân kali tới tình hình sâu bệnh hại cây sắn

Bảng 3.3.8. Ảnh hưởng của liều lượng kali đến mức độ gây hại của một số sâu bệnh hại sắn tại các điểm thí nghiệm (bình quân trong 2 năm 2014 và 2015)

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5
	CT6

	Sùng, mối đục hom (%)
	Đắk Song
	4
	0
	0
	7
	3
	0

	
	Đắk GLong
	1
	0
	5
	0
	8
	0

	
	Krông Nô
	3
	0
	2
	0
	2
	0

	Đốm nâu lá

(%)
	Đắk Song
	14
	21
	4
	11
	5
	8

	
	Đắk GLong
	15
	3
	2
	14
	5
	6

	
	Krông Nô
	7
	0
	10
	0
	6
	10

	Khô đọt

(%)
	Đắk Song
	2
	5
	0
	5
	5
	0

	
	Đắk GLong
	0
	8
	1
	0
	10
	0

	
	Krông Nô
	0
	8
	1
	0
	10
	0

	Bệnh thối củ, rễ (%)
	Đắk Song
	0
	3
	2
	3
	0
	3

	
	Đắk GLong
	0
	4
	0
	6
	0
	0

	
	Krông Nô
	0
	4
	1
	0
	3
	3

	Bệnh Phytopthora (%)
	Đắk Song
	0
	6
	0
	0
	3
	0

	
	Đắk GLong
	1
	8
	0
	11
	0
	10

	
	Krông Nô
	9
	6
	0
	3
	7
	0

	Bệnh chổi rồng

(%)
	Đắk Song
	1
	1
	0
	0
	2
	0

	
	Đắk GLong
	2
	2
	0
	0
	1
	1

	
	Krông Nô
	1
	0
	0
	0
	0
	0


Qua 2 năm thí nghiệm, tiến hành theo dõi 6 đối tượng sâu bệnh hại chính gồm sùng, mối đục hom, đốm nâu lá, khô đọt, thối củ, rễ, Phytopthora và chổi rồng. Kết quả cho thấy bệnh đốm nâu lá có tỷ lệ nhiễm bệnh cao, tập trung chủ yếu ở Đắk Song và Đắk Glong. Tại Đắk Glong, bệnh chổi rồng có tỉ lệ ô thí nghiệm nhiễm bệnh cao, các công thức đều nhiễm, duy nhất chỉ có công thức bón ở mức 60 và 80 kg K2O/ha không bị nhiễm. Còn lại đối với các loại sâu bệnh khác, tỷ lệ nhiễm bệnh ở mức thấp, không gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trong ô thí nghiệm. (Bảng 3.3.8)

3.2.3. Ảnh hưởng của phân kali tới một số yếu tố cấu thành năng suất cây sắn

Số liệu năm 2014 cho thấy, trung bình số cây thu hoạch trong ô đều đạt > 95% (từ 30,7 - 32 cây/ô). Trong đó, 2 công thức bón ở mức 60 và 80 kg K2O/ha có số cây thu hoạch cao từ 98 - 100%. Số củ trên khóm trung bình từ 4,9 - 6,5 củ/khóm và không có sự sai khác giữa các công thức. Khối lượng củ bình quân đạt từ 0,44 - 0,67 kg, đặc biệt là khối lượng củ đạt vượt trội ở mức bón 60-120 kg K2O/ha, riêng công thức bón 40 kg K2O/ha ít có sự biến động so với công thức đối chứng ở cả 3 điểm thí nghiệm. Năng số lý thuyết cũng cho kết quả cao ở mức bón 60-120 kg K2O/ha, cao nhất ở mức bón 60 kg K2O/ha, đạt 32,96 tấn/ha ở Đắk Song, đạt 32,46 tấn/ha ở Đắk GLong và 33,24 tấn/ha ở Krông Nô. (Bảng 4.3.9)

Bảng 3.3.9. Ảnh hưởng của liều lượng phân kali đến một số yếu tố cấu thành năng suất của cây sắn tại các điểm thí nghiệm năm 2014

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5
	CT6

	Số cây thu hoạch /ô (cây)
	Đắk Song
	31,3
	30,3
	31,3
	31,7
	31,7
	30,7

	
	Đắk GLong
	30,7
	31,3
	32,0
	31,3
	32,0
	31,7

	
	Krông Nô
	31,3
	31,3
	32,0
	31,0
	32,0
	31,7

	Số củ /khóm

(củ)


	Đắk Song
	5,0
	5,5
	5,1
	5,7
	4,9
	5,5

	
	Đắk GLong
	4,9
	4,9
	5,0
	5,4
	5,4
	5,0

	
	Krông Nô
	6,5
	5,7
	5,9
	6,5
	5,9
	6,1

	Khối lượng củ (kg)
	Đắk Song
	0,60
	0,57
	0,67
	0,59
	0,64
	0,62

	
	Đắk GLong
	0,59
	0,59
	0,65
	0,56
	0,57
	0,63

	
	Krông Nô
	0,44
	0,51
	0,57
	0,50
	0,55
	0,53

	Năng suất lý thuyết (tấn/ha)
	Đắk Song
	29,52
	29,72
	32,96
	32,89
	30,98
	32,81

	
	Đắk GLong
	27,92
	28,13
	32,46
	29,69
	30,74
	30,99

	
	Krông Nô
	28,17
	28,45
	33,24
	31,38
	32,79
	32,36


Năm 2015, số cây thu hoạch trong ô trung bình đạt từ 96 - 100%, trong đó công thức bón 60 và 100 kg K2O/ha có tỷ lệ thu hoạch cao từ 98% đến 100%. Số củ trên khóm đạt từ 3,9 - 6,1 củ, khối lượng củ bình quân từ 0,49 - 0,87 kg và đạt cao ở mức bón 80 - 100 kg K2O/ha, trong đó, khối lượng củ cao nhất đạt 0,87 kg tại công thức bón 100 kg K2O/ha tại huyện Đăk Song. (Bảng 3.3.10)

Bảng 3.3.10. Ảnh hưởng của liều lượng phân kali đến một số yếu tố cấu thành năng suất của cây sắn tại các điểm thí nghiệm năm 2015

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5
	CT6

	Số cây thu hoạch /ô (cây)
	Đắk Song
	31,0
	30,3
	31,7
	31,7
	31,3
	31,7

	
	Đắk GLong
	30,7
	31,3
	31,7
	31,3
	32,0
	31,7

	
	Krông Nô
	31,3
	30,7
	32,0
	30,7
	32,0
	31,7

	Số củ /khóm 

(củ)
	Đắk Song
	4,9
	5,9
	5,6
	5,2
	5,3
	5,6

	
	Đắk GLong
	5,7
	4,8
	5,7
	4,9
	3,9
	5,2

	
	Krông Nô
	5,3
	4,7
	5,6
	5,2
	5,2
	6,1

	Khối lượng củ

(kg)
	Đắk Song
	0,57
	0,51
	0,62
	0,67
	0,63
	0,62

	
	Đắk GLong
	0,49
	0,58
	0,57
	0,67
	0,87
	0,64

	
	Krông Nô
	0,52
	0,61
	0,62
	0,67
	0,64
	0,56

	Năng suất lý thuyết (tấn/ha) 
	Đắk Song
	27,10
	28,24
	34,28
	34,82
	32,50
	34,61

	
	Đắk GLong
	26,61
	27,13
	32,13
	32,54
	33,61
	32,68

	
	Krông Nô
	27,24
	27,95
	34,48
	33,26
	33,33
	33,92


3.2.4. Ảnh hưởng của phân kali tới năng suất thực thu và chất lượng sắn

Kali là yếu tố dinh dưỡng quan trọng cho quá trình tích lũy tinh bột tạo năng suất cho cây sắn. Số liệu bảng 4.3.11 cho thấy, bón nhiều hay ít kali đều ảnh hưởng tới năng suất và hàm lượng tinh bột, so với công thức đối chứng, các công thức sử dụng kali đều cho năng suất và hàm lượng tinh bột cao hơn. Tuy nhiên, mặc dù các công thức ở mức bón từ 60 - 120 kg K2O/ha cho năng suất thực thu có sự sai khác có ý nghĩa so với công thức đối chứng nhưng không có sự sai khác khi so sánh lẫn nhau ở cả 3 điểm thí nghiệm. Riêng công thức bón 40 kg K2O/ha cho năng suất không có sự sai khác so với đối chứng. Như vậy, sử dụng lượng bón 60 - 120 kg K2O/ha cho năng suất thực thu tối đa ở cả 3 điểm thí nghiệm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đối với hàm lượng tinh bột, các công thức sử dụng kali đều có xu hướng đạt cao hơn so với công thức đối chứng, tuy nhiên không có sự sai khác ở mức ý nghĩa 95% ở cả 3 điểm thí nghiệm.

Bảng 3.3.11. Ảnh hưởng của liều lượng phân kali đến năng suất và chất lượng cây sắn tại các điểm thí nghiệm năm 2014

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5
	CT6
	CV (%)
	LSD0,05

	Năng suất thực thu (tấn/ha)
	Đắk Song
	23,30
	27,05
	29,89
	30,04
	30,82
	30,68
	9,8
	5,01

	
	Đắk GLong
	22,37
	26,48
	29,08
	29,30
	29,31
	29,17
	10,7
	5,27

	
	Krông Nô
	23,70
	26,29
	30,06
	31,31
	29,73
	30,69
	10,7
	5,45

	Hàm lượng tinh bột 

(%)
	Đắk Song
	24,90
	25,53
	27,67
	27,43
	26,30
	26,33
	7,8
	3,65

	
	Đắk GLong
	24,33
	24,90
	25,23
	26,83
	25,77
	26,20
	8,1
	3,69

	
	Krông Nô
	24,50
	25,40
	26,67
	26,80
	27,70
	26,50
	7,3
	3,41


Bảng 3.3.12. Ảnh hưởng của liều lượng phân kali đến năng suất và chất lượng cây sắn tại các điểm thí nghiệm năm 2015

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5
	CT6
	CV(%)
	LSD0,05

	Năng suất thực thu (tấn/ha)
	Đắk Song
	23,50
	23,93
	28,49
	30,70
	29,62
	29,35
	9,7
	4,78

	
	Đắk GLong
	22,97
	25,12
	29,24
	29,52
	29,71
	29,71
	11,3
	5,59

	
	Krông Nô
	23,81
	25,99
	29,18
	30,28
	30,90
	29,76
	10,7
	5,40

	Hàm lượng tinh bột 

(%)
	Đắk Song
	25,33
	26,52
	27,57
	27,47
	27,69
	26,77
	8,0
	3,81

	
	Đắk GLong
	24,01
	25,09
	27,81
	26,89
	27,83
	27,22
	7,2
	3,38

	
	Krông Nô
	25,05
	25,58
	28,20
	28,34
	27,30
	27,53
	8,3
	4,00


Số liệu thu thập trong bảng 3.3.12 năm 2015 cho kết quả tương tự năm 2014. Các công thức sử dụng lượng bón 60-120 kg K2O/ha cho năng suất thực thu cao và có sự sai khác so với đối chứng, hàm lượng tinh bột đều có xu hướng cao hơn nhưng không có sự sai khác ở mức ý nghĩa 95% ở cả 3 điểm thí nghiệm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

3.2.5. Tương quan giữa hàm lượng phân kali với năng suất và chất lượng sắn

Đắk Nông là tỉnh Tây Nguyên với sự đa dạng điều kiện tự nhiên, việc phân tích mối tương quan giữa liều lượng bón kali với năng suất và hàm lượng tinh bột sắn, từ đó xác định liều lượng bón phù hợp cho từng điểm thí nghiệm đại diện cho 3 tiểu vùng sinh thái trong tỉnh là hết sức cần thiết. Số liệu phân tích được trình bày ở đồ thị 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3 và bảng 3.3.13.

	[image: image3.png]y=-0,0005%2+ 0,1237x + 22,953
R?=0,9085

@ NSTT (t&n/ha)
—— Poly. (NSTT (tén/ha))

kg K20/ha

0 50 100 150





	[image: image4.png]28,00
27,50
27,00
26,50
26,00
25,50
25,00

24,50

y =-0,0004x2+ 0,0588 + 24,953
R2=0,8257

*

.

A

o

kg K20/ha

50

100 150

* HLTB (%)
—— Poly. (HLTB (%))






	Đồ thị 3.3.1. Phương trình hồi quy giữa liều lượng phân kali với năng suất thực thu và hàm lượng tinh bột sắn tại Đắk Song
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	Đồ thị 3.3.2. Phương trình hồi quy giữa liều lượng phân kali với năng suất thực thu và hàm lượng tinh bột sắn tại Đắk Glong
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	Đồ thị 3.3.3. Phương trình hồi quy giữa liều lượng phân kali với năng suất thực thu và hàm lượng tinh bột sắn tại Krông Nô




Bảng 3.3.13. Liều lượng bón phân kali phù hợp cho cây sắn tại các điểm thí nghiệm
	Địa điểm
	Năng suất tối đa
	Hàm lượng tinh bột tối đa

	
	Hệ số tương quan (r)
	Lượng bón K2O (kg/ha)
	Hệ số tương quan (r)
	Lượng bón K2O (kg/ha)

	Đắk Song
	0,953
	123,7
	0,909
	73,5

	Đắk GLong
	0,975
	113,9
	0,950
	124,0

	Krông Nô
	0,957
	107,3
	0,910
	97,0


Hệ số r đều đạt trên 0,9 trong mối tương quan ở cả 2 chỉ tiêu năng suất thực thu và hàm lượng tinh bột với lượng phân kali sử dụng ở cả 3 điểm thí nghiệm, đây là các mối tương quan rất cao và có mối liên hệ chặt chẽ (đồ thị 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3). Trên cơ sở các phương trình hồi quy, tính toán lượng kali bón để đạt năng suất thực thu tối đa tại các điểm thí nghiệm là 123,7 kg K2O/ha ở Đắk Song, 113,9 kg K2O/ha ở Đắk GLong và 107,3 kg K2O/ha ở Krông Nô. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu của CIAT (1981) khi sử dụng lượng bón tới 168 kg K2O/ha để giống sắn MVen 77 đạt năng suất tối đa trên chân đất nghèo dinh dưỡng, còn đất bố trí các thí nghiệm là đất nâu đỏ (Ferrasols) phát triển trên đá bazan tỉnh Đắk Nông giàu dinh dưỡng với hàm lượng kali hòa tan trong đất ở mức cao. Tương tự, để đạt hàm lượng tinh bột tối đa, kết quả tính toán cho thấy, bón 73,5 kg K2O/ha cho Đắk Song, 124,0 kg K2O/ha cho Đắk GLong và 97,0 kg K2O/ha cho Krông Nô. (Bảng 3.3.13)

* Tóm lại:

- Liều lượng kali bón trong phạm vi nghiên cứu từ 40-120 kg K2O/ha với nền phân bón là 60 kg N + 40 kg P2O5 + 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh đều tăng khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu sâu bệnh hại so với không bón kali. Năng suất thực thu của mức bón 60-120 kg K2O/ha cao hơn và có sự sai khác so với không bón. Hàm lượng tinh bột có xu hướng tăng so với đối chứng nhưng không có sự sai khác ở mức ý nghĩa 95%.

- Sử dụng mức bón 123,7 kg K2O/ha tại Đắk Song, 113,9 kg K2O/ha tại Đắk GLong và 107,3 kg K2O/ha tại Krông Nô cho năng suất thực thu tối đa. Đồng thời, sử dụng mức bón 73,5 kg K2O/ha tại Đắk Song, 124,0 kg K2O/ha tại Đắk GLong và 97,0 kg K2O/ha tại Krông Nô cho hàm lượng tinh bột tối đa.

- Với nền phân bón là là 60 kg N + 40 kg P2O5 + 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh và mức bón 60-120 kg K2O/ha về năng suất không có sự sai khác.Vì vậy lựa chọn nền phân bón 60 kg N + 40 kg P2O5 + 60kg K2O + 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh để xây dựng quy trình canh tác sắn bền vững tại tỉnh Đăk Nông.

3.3. Thí nghiệm về mật độ và khoảng cách trồng sắn

3.3.1. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và các yếu tố cấu thành năng  suất sắn

Bảng 3.3.14. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và các yếu tố cấu thành năng suất sắn tại các điểm thí nghiệm năm 2014

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5

	Chiều cao cây (cm)
	Đắk Song
	272,3
	292,9
	280,1
	272,3
	269,1

	
	Đắk GLong
	286,3
	278,6
	279,3
	275,3
	277,6

	
	Krông Nô
	277,5
	279,5
	276,7
	281,2
	281,7

	Số cây thu hoạch /ô (cây)
	Đắk Song
	26,7
	31,3
	34,3
	36,3
	35,0

	
	Đắk GLong
	24,3
	29,0
	35,0
	34,3
	34,0

	
	Krông Nô
	26,7
	29,7
	34,3
	36,0
	36,0

	Số củ /khóm
	Đắk Song
	4,87
	5,07
	4,60
	4,27
	4,53

	
	Đắk GLong
	5,13
	5,47
	5,47
	4,60
	4,13

	
	Krông Nô
	5,27
	5,73
	5,00
	5,47
	4,73

	Khối lượng củ (kg)
	Đắk Song
	3,01
	2,89
	3,07
	2,80
	2,83

	
	Đắk GLong
	3,13
	2,97
	2,88
	2,79
	2,72

	
	Krông Nô
	3,02
	3,04
	2,90
	2,79
	2,76

	Năng suất lý thuyết (tấn/ha)
	Đắk Song
	25,13
	28,30
	32,89
	31,88
	30,88

	
	Đắk GLong
	23,74
	26,98
	31,47
	30,00
	28,94

	
	Krông Nô
	25,15
	28,22
	31,07
	31,28
	30,99


CT1:  8.333 cây/ ha (1m x 1,2m - 1 hom).; CT2: 10.000 cây/ha (1m x 1m - 1 hom); CT3: 12.500 cây/ha (1m x 0,8m - 1 hom); CT4: 14.000 cây/ha (1m x 0,71m - 1 hom); CT5: 15.625 cây/ha (0,8m x 0,8m - 1 hom).

Kết quả theo dõi cho thấy, năm 2014, CT1 và CT 2 có số cây thu hoạch trong ô đạt >90%, CT5 cho số cây thu hoạch trong ô thấp nhất (68-72%). Khối lượng củ trung bình từ 2,72 – 3,02 kg. Năng suất lý thuyết của các công thức từ 23,74 – 32,89 tấn/ha.

Năm 2015, CT1 và CT2 cũng cho số cây thu hoạch trong ô cao >90%. Khối lượng củ trung bình từ 2,55 – 3,28 kg. Trong đó, cao nhất ở CT1 huyện Đăk Song đạt 3,28kg. Năng suất lý thuyết của các công thức từ 25,06 đến 32,54 tấn/ha. (Bảng 3.3.14)

Bảng 3.3.15. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và các yếu tố cấu thành  năng suất của cây sắn tại các điểm thí nghiệm năm 2015

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5

	Chiều cao cây (cm)
	Đắk Song
	288,0
	286,7
	276,7
	275,3
	288,8

	
	Đắk GLong
	284,3
	287,9
	242,7
	273,3
	265,7

	
	Krông Nô
	277,0
	279,5
	277,1
	295,5
	208,5

	Số cây thu hoạch /ô (cây)
	Đắk Song
	24,8
	29,3
	34,3
	36,7
	38,7

	
	Đắk GLong
	25,6
	28,3
	32,3
	36,3
	36,0

	
	Krông Nô
	25,7
	30,0
	37,3
	37,0
	35,0

	Số củ /khóm
	Đắk Song
	4,66
	5,47
	5,33
	4,27
	3,93

	
	Đắk GLong
	5,48
	5,53
	5,40
	5,40
	5,13

	
	Krông Nô
	4,87
	5,07
	4,67
	6,07
	6,20

	Khối lượng củ (kg)
	Đắk Song
	3,28
	3,19
	2,87
	2,70
	2,55

	
	Đắk GLong
	3,16
	2,92
	3,10
	2,56
	2,56

	
	Krông Nô
	3,13
	2,96
	2,78
	2,61
	2,65

	Năng suất lý thuyết (tấn/ha)
	Đắk Song
	25,33
	29,20
	30,88
	30,95
	30,74

	
	Đắk GLong
	25,34
	25,86
	31,30
	29,06
	28,71

	
	Krông Nô
	25,06
	27,75
	32,54
	29,83
	28,92


3.3.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng tới tình hình sâu bệnh hại cây sắn

Bảng 3.3.16. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến mức độ gây hại của một số sâu bệnh hại sắn tại các điểm thí nghiệm (bình quân trong 2 năm 2014 - 2015)

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5

	Sùng, mối đục hom (%)
	Đắk Song
	1
	0
	0
	7
	3

	
	Đắk GLong
	0
	3
	2
	0
	0

	
	Krông Nô
	0
	0
	2
	0
	2

	Đốm nâu lá

(%)
	Đắk Song
	10
	12
	9
	3
	2

	
	Đắk GLong
	6
	8
	3
	10
	5

	
	Krông Nô
	3
	19
	1
	4
	7

	Khô đọt

(%)
	Đắk Song
	1
	5
	0
	5
	5

	
	Đắk GLong
	0
	1
	0
	0
	5

	
	Krông Nô
	0
	0
	0
	0
	0

	Bệnh thối củ, rễ

(%)
	Đắk Song
	0
	3
	2
	3
	0

	
	Đắk GLong
	0
	4
	0
	0
	0

	
	Krông Nô
	0
	4
	1
	0
	3

	Bệnh Phytopthora (%)
	Đắk Song
	0
	0
	0
	0
	3

	
	Đắk GLong
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Krông Nô
	0
	1
	0
	0
	0

	Bệnh chổi rồng

(%)
	Đắk Song
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đắk GLong
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Krông Nô
	0
	0
	0
	0
	0



Qua 2 năm thí nghiệm, tiến hành theo dõi 6 đối tượng sâu bệnh hại chính gồm sùng, mối đục hom, đốm nâu lá, khô đọt, thối củ, rễ, Phytopthora và chổi rồng. Kết quả cho thấy bệnh đốm nâu lá có tỷ lệ nhiễm bệnh cao, tập trung chủ yếu ở Đắk Song và Đắk Glong. Còn lại đối với các loại sâu bệnh khác, tỷ lệ nhiễm bệnh ở mức thấp, không gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trong ô thí nghiệm 

3.3.3. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất sắn tại các điểm thí nghiệm

Bảng 3.3.17. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất sắn tại các điểm thí nghiệm trong 2 năm 2014 và 2015

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5
	 CV%
	LSD0.05

	Năng suất thực thu năm 2014 

(tấn/ha)
	Đắk Song
	22,68
	25,10
	28,61
	27,80
	27,68
	8,5
	4,09

	
	Đắk GLong
	21,17
	24,25
	27,86
	27,06
	25,94
	7,7
	3,55

	
	Krông Nô
	22,72
	25,15
	28,39
	28,04
	27,96
	8,1
	3,88

	Bình quân 
	 
	22,19
	24,83
	28,29
	27,63
	27,19
	
	

	Năng suất thực thu năm 2015

(tấn/ha)
	Đắk Song
	22,86
	24,98
	28,38
	28,09
	27,74
	6,3
	3,00

	
	Đắk GLong
	21,85
	23,98
	27,72
	26,06
	26,24
	8,6
	3,94

	
	Krông Nô
	22,53
	24,86
	28,10
	27,21
	26,24
	7,4
	3,47

	Bình quân 
	 
	22,41
	24,61
	28,07
	27,12
	26,74
	 
	 



Số liệu từ bảng 3.3.17 cho thấy: Năm 2014, tại huyện Đăk Song, các công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m); trồng 14.000 cây/ha (1m x 0,71 m) và trồng 15.625 cây/ha (0,8m x 0,8 m) cho năng suất cao và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% với công thức trồng 8,333 cây/ha (1m x 1,2m). Giữa các công thức còn lại không có sự sai khác. Công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) cho năng suất cao nhất đạt 28,61 tấn/ha.


Tại huyện Đăk Glong, công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) cho năng suất cao nhất đạt 27,86 tấn/ha và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% với công thức trồng 8,333 cây/ha (1m x 1,2m) và công thức trồng 10.000 cây/ha (1m x 1m). Giữa công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) với các công thức còn lại không có sự sai khác.

Tại huyện Krông Nô, công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) và công thức trồng 14.000 cây/ha (1m x 0,71 m) cho năng suất cao và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% với công thức trồng 8,333 cây/ha ( 1m x 1,2m). Giữa công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) và công thức trồng 14.000 cây/ha (1m x 0,71 m) với các công thức còn lại không có sự sai khác. Công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) cho năng suất cao nhất 28,39 tấn/ha 

Năm 2015, tại Đăk Song, các công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) và trồng 14.000 cây/ha (1m x 0,71 m) cho năng suất cao và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% với công thức trồng 8,333 cây/ha ( 1m x 1,2m) và công thức trồng 10.000 cây/ha ( 1m x 1m). Công thức trồng công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) cho năng suất cao nhất đạt 28,38 tấn/ha.

Tại Đăk Glong, công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) cho năng suất cao đạt 27,72 tấn/ha và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% với công thức trồng 8,333 cây/ha (1m x 1,2m) và công thức trồng 10.000 cây/ha (1m x 1m). Giữa công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) với các công thức còn lại không có sự sai khác. 

Tại Krông Nô, năng suất giữa các công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m); trồng 14.000 cây/ha (1m x 0,71 m); và trồng 15.625 cây/ha (0,8 m x 0,8 m) không có sự sai khác và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% với công thức trồng 8.333 cây/ha (1m x 1,2m). Công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) cho năng suất cao nhất đạt 28,10 tấn/ha.


Như vậy, qua 2 năm thí nghiệm mật độ trồng sắn tại 3 huyện Đăk Song, Đăk Glong và Krông Nô xác định được công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) cho năng suất cao nhất đạt 28,07 - 28,29 tấn/ha, tiếp theo là các công thức trồng 14.000 cây/ha (1m x 0,71 m); và trồng 15.625 cây/ha (0,8 m x 0,8 m).

3.3.4. Khả năng thích ứng và mức độ ổn định năng suất của các thí nghiệm mật độ tại tỉnh Đăk Nông
Bảng 3.3.18. Năng suất và chỉ số thích ứng (bi), chỉ số ổn định (S2di) của các công thức về mật độ trồng của giống KM 98-7 qua 2 năm (2014 và 2015) tại Krông Nô, Đắk Song và Đắk Glong

	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Năng suất so với đối chứng (%)
	Hệ số hồi quy (bi)
	Độ lệch hồi quy (S2di)

	CT1 (Đ/c)
	22,30
	100,0
	0,97
	0,10

	CT2
	24,72
	110,8
	0,92
	0,06

	CT3
	28,18
	126,3
	0,54
	0,01

	CT4
	27,38
	122,8
	1,162
	0,12

	CT5
	26,97
	120,9
	1,403
	0,14


Khả năng thích ứng của các công thức thí nghiệm với điều kiện ngoại cảnh về năng suất các công thức trồng 8,333 cây/ha (1m x 1,2m); công thức trồng 10.000 cây/ha (1m x 1m); và công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) có tính thích ứng với các điều kiện bất lợi vì chỉ số hồi quy bi < 1; Không có công thức nào ổn định về năng suất cao, các công thức còn lại cho năng suất ổn định, tương quan tuyến tính giữa kiểu gen và môi trường, vì S2di< 1. Các công thức trồng 8,333 cây/ha (1m x 1,2m); công thức trồng 14.000 cây/ha (1m x 0,71 m); và công thức trồng 15.625 cây/ha (0,8 m x 0,8 m) có tính ổn định về năng suất thấp hơn so với công thức trồng 10.000 cây/ha (1m x 1m); và công thức trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m). 

Như vậy, trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) cho năng suất vượt trội đạt 28,18 tấn/ha, gấp 1,26 lần so với công thức đối chứng và có khả năng thích ứng cao và mức ổn định về năng suất.

3.4. Thí nghiệm lạc xen sắn

Tiến hành triển khai 3 thí nghiệm trong 2 năm tại 3 huyện với nền phân bón là 1,0 tấn phân hữu cơ vi sinh (tương đương 10 tấn phân chuồng) + 60 kg N + 40 kg P2O5 + 60 kg K2O, giống lạc để trồng xen L14, 5 công thức thí nghiệm CT1: Không xen (đối chứng); CT2: Xen 2 hàng lạc; CT3: Xen 3 hàng lạc; CT4: Xen 4 hàng lạc; CT5: Xen 5 hàng lạc
3.4.1. Ảnh hưởng của trồng xen lạc đến sinh trưởng và các yếu tố cấu thành năng suất của cây sắn


Năm 2014, trung bình số cây thu hoạch trong ô đạt > 95%, tỷ lệ cao nhất CT3 đạt 99,3%. Khối lượng trung bình củ từ 2,83 - 3,25 kg, trong đó cao nhất đạt 3,40 kg (CT4 tại huyện Krông Nô). Năng suất lý thuyết từ 27,43 - 31,37 tấn/ha, trong đó cao nhất đạt 33,69 tấn/ha (CT4 tại huyện Krông Nô). (Bảng 3.3.19)
Bảng 3.3.19. Ảnh hưởng của trồng xen lạc đến sinh trưởng và các yếu tốc cấu thành năng suất của cây sắn năm 2014

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5

	Chiều cao cây (cm)
	Đắk Song
	277,5
	294,2
	275,4
	272,1
	297,6

	
	Đắk GLong
	277,5
	294,2
	275,4
	272,1
	297,6

	
	Krông Nô
	252,5
	292,1
	276,6
	283,1
	289,5

	Số cây thu hoạch /ô (cây)
	Đắk Song
	31,3
	31,7
	32,0
	30,7
	29,3

	
	Đắk GLong
	31,0
	30,0
	32,0
	30,3
	31,7

	
	Krông Nô
	30,7
	31,0
	31,3
	31,7
	31,7

	Số củ /khóm
	Đắk Song
	6,4
	6,4
	6,1
	6,4
	5,9

	
	Đắk GLong
	5,5
	5,5
	6,8
	6,7
	6,1

	
	Krông Nô
	5,5
	5,5
	6,8
	6,7
	6,1

	Khối lượng củ (kg)
	Đắk Song
	2,89
	2,89
	3,09
	3,28
	3,15

	
	Đắk GLong
	2,68
	2,76
	2,97
	3,08
	2,85

	
	Krông Nô
	2,92
	3,19
	3,23
	3,40
	3,21

	Năng suất lý thuyết (tấn/ha)
	Đắk Song
	28,33
	28,56
	30,91
	31,43
	28,86

	
	Đắk GLong
	26,01
	25,78
	29,74
	29,01
	28,23

	
	Krông Nô
	27,94
	30,94
	31,54
	33,69
	31,84



Tương tự, năm 2015, trung bình số cây thu hoạch trong ô đạt > 93%, vì năm 2015 lượng mưa ít hơn so với năm 2014. CT3 có số cây thu hoạch cao nhất đạt 99,3%. Khối lượng củ trung bình từu 2,90 - 3,19 kg. Năng suất lý thuyết từ 26,91 - 31,27 tấn/ha. (Bảng 3.3.20).

Bảng 3.3.20. Ảnh hưởng của trồng xen lạc đến sinh trưởng và các yếu tốc cấu thành năng suất của cây sắn năm 2015

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5

	Chiều cao cây (cm)
	Đắk Song
	295,1
	279,7
	279,3
	271,1
	290,1

	
	Đắk GLong
	295,8
	275,7
	265,7
	289,4
	278,7

	
	Krông Nô
	295,4
	268,9
	294,7
	277,6
	276,1

	Số cây thu hoạch /ô (cây)
	Đắk Song
	29,7
	30,3
	32,0
	31,3
	31,0

	
	Đắk GLong
	30,0
	30,3
	32,0
	30,7
	29,3

	
	Krông Nô
	29,7
	29,7
	31,3
	32,0
	30,7

	Số củ /khóm
	Đắk Song
	5,3
	4,8
	5,1
	5,5
	5,7

	
	Đắk GLong
	5,5
	4,5
	6,7
	4,9
	4,3

	
	Krông Nô
	5,2
	5,1
	5,5
	5,0
	5,3

	Khối lượng củ (kg)
	Đắk Song
	2,92
	3,12
	2,97
	3,33
	3,28

	
	Đắk GLong
	2,80
	2,86
	2,73
	3,13
	2,99

	
	Krông Nô
	2,97
	3,14
	3,33
	3,12
	3,12

	Năng suất lý thuyết (tấn/ha)
	Đắk Song
	27,00
	29,47
	29,66
	32,65
	31,72

	
	Đắk GLong
	26,26
	27,11
	27,31
	29,94
	27,48

	
	Krông Nô
	27,46
	29,12
	32,55
	31,21
	29,89


3.4.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng tới tình hình sâu bệnh hại cây sắn


Qua 2 năm thí nghiệm, tiến hành theo dõi 6 đối tượng sâu bệnh hại chính gồm sùng, mối đục hom, đốm nâu lá, khô đọt, thối củ, rễ, Phytopthora và chổi rồng. Kết quả cho thấy bệnh đốm nâu lá có tỷ lệ nhiễm bệnh cao ở 3 huyện. Còn lại đối với các loại sâu bệnh khác, tỷ lệ nhiễm bệnh ở mức thấp, không gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trong ô thí nghiệm.

Bảng 3.3.21. Ảnh hưởng của trồng xen lạc đến mức độ gây hại của một số sâu bệnh hại sắn tại các điểm thí nghiệm (bình quân trong 2 năm 2014 - 2015)

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5

	Sùng, mối đục hom (%)
	Đắk Song
	0
	0
	0
	7
	3

	
	Đắk GLong
	6
	3
	1
	0
	5

	
	Krông Nô
	0
	0
	2
	0
	2

	Đốm nâu lá

(%)
	Đắk Song
	8
	9
	9
	3
	11

	
	Đắk GLong
	6
	8
	5
	5
	5

	
	Krông Nô
	2
	11
	1
	3
	9

	Khô đọt

(%)
	Đắk Song
	1
	5
	0
	5
	5

	
	Đắk GLong
	1
	1
	0
	0
	6

	
	Krông Nô
	0
	0
	0
	0
	0

	Bệnh thối củ, rễ (%)
	Đắk Song
	1
	3
	0
	0
	0

	
	Đắk GLong
	0
	5
	0
	0
	0

	
	Krông Nô
	0
	3
	1
	0
	1

	Bệnh Phytopthora (%)
	Đắk Song
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đắk GLong
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Krông Nô
	0
	1
	0
	0
	0

	Bệnh chổi rồng

(%)
	Đắk Song
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đắk GLong
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Krông Nô
	0
	0
	0
	0
	0


3.4.3. Ảnh hưởng của trồng xen lạc đến năng suất của cây sắn

Bảng 3.3.22. Ảnh hưởng của trồng xen lạc đến năng suất sắn năm 2014 và 2015

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5
	 CV%
	LSD0.05

	Năng suấtthực thu năm 2014 (tấn/ha)
	Đắk Song
	24,34
	26,30
	27,99
	28,74
	26,05
	6,7
	3,24

	
	Đắk GLong
	23,76
	22,14
	24,79
	26,83
	25,98
	7,1
	3,17

	
	Krông Nô
	25,30
	27,08
	29,30
	29,06
	28,38
	6,2
	3,16

	Bình quân
	
	24,46
	25,18
	27,36
	28,21
	26,80
	
	

	Năng suất thực thu năm 2015(tấn/ha)
	Đắk Song
	25,26
	26,40
	26,40
	29,66
	28,93
	7,0
	3,49

	
	Đắk GLong
	24,04
	24,83
	25,65
	28,35
	26,11
	6,7
	3,14

	
	Krông Nô
	26,17
	26,62
	29,65
	28,52
	28,24
	4,3
	2,18

	Bình quân
	
	25,16
	25,95
	27,24
	28,84
	27,76
	
	


Kết quả bảng số liệu 3.3.22 cho thấy: Năm 2014, tại Đăk Song, với công thức lạc xen sắn CT4 cho năng suất sắn cao nhất đạt 28,74 tấn/ha và CT3 có năng suất đạt 27,99 tấn/ha sai khác có ý nghĩa 95% với CT1 (đối chứng), giữa các công thức CT1; CT2; CT5 không có sự sai khác. Tại Đăk Glong, công thức lạc xen sắn CT4 cho năng suất cao nhất đạt 26,83 tấn/ha và sai khác có ý nghĩa 95% với CT2, giữa các công thức CT1; CT3; CT4; CT5 không có sự sai khác. Tại Krông Nô, công thức lạc xen sắn CT3 cho năng suất cao nhất đạt 29,30 tấn/ha và sai khác có ý nghĩa 95% với CT1, giữa các công thức CT2, CT3,CT4 và CT5 không có sự sai khác.

 Tương tự, trong năm 2015, CT4 cũng cho năng suất cao nhất đạt 29,66 tấn/ha (Đăk Song), đạt 29,20 tấn/ha (Đăk Glong). Tại Krông Nô, CT3 cho năng suất cao nhất đạt 29,65 tấn/ha và CT4 cho năng suất 28,52 tấn/ha sai khác có ý nghĩa ở mức 95% với CT1, giữa các công thức CT3, CT4, CT5 không có sự sai khác. 

Như vậy, bình quân 2 năm thí nghiệm trồng lạc xen sắn tại huyện Đăk Song cho thấy CT4 đạt 29,20 tấn/ha và cao hơn các công thức còn lại, kế đến là CT5 đạt 27,49 tấn/ha, CT3 đạt 27,20 tấn/ha, CT2 đạt 26,35 tấn trên ha và thấp nhất CT1 đạt 24,484 tấn/ha. Tại huyện Đăk Glong,CT4 đạt 27,59 tấn/ha, kế đến là CT5 đạt 26,04 tấn/ha, CT3 đạt 25,22 tấn/ha, CT1 đạt 23,90 tấn trên ha và thấp nhất CT2 đạt 23,19 tấn/ha. Và tại huyện Krông Nô, CT3 đạt 29,48 tấn/ha, CT4 đạt 28,79 tấn/ha, CT5 đạt 29,31 tấn/ha, CT2 đạt 26,85 tấn/ha và thấp nhất CT1 đạt 25,73 tấn/ha.

3.4.4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của cây lạc tại các điểm thí nghiệm


Lạc được gieo giống cùng lúc với trồng sắn. Kết quả theo dõi các yếu tố cấu thành năng suất cây lạc trong 2 năm được trình bày trong bảng 3.3.23 và 3.3.24

Bảng 3.3.23. Yếu tố cấu thành năng suất của cây lạc năm 2014

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5

	Số cây thu hoạch /ô (cây)
	Đắk Song
	-
	12,4
	16,7
	22,9
	25,7

	
	Đắk GLong
	-
	6,7
	8,3
	10,6
	11,4

	
	Krông Nô
	-
	13,6
	16,5
	23,2
	27,4

	Quả chắc/ cây (quả)
	Đắk Song
	-
	10,5
	9,6
	10,8
	10,2

	
	Đắk GLong
	-
	8,6
	9,3
	8,9
	7,7

	
	Krông Nô
	-
	10,9
	8,4
	10,1
	9,6

	Khối lượng 100 quả (gram)
	Đắk Song
	-
	165,22
	159,42
	149,38
	145,84

	
	Đắk GLong
	-
	158,39
	165,51
	161,41
	159,49

	
	Krông Nô
	-
	164,04
	162,43
	153,62
	135,28

	Năng suất lý thuyết (tạ/ha)
	Đắk Song
	-
	16,13
	19,17
	27,71
	28,67

	
	Đắk GLong
	-
	6,84
	9,58
	11,42
	10,50

	
	Krông Nô
	-
	18,24
	16,88
	27,00
	26,69


Bảng 3.3.24. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của cây lạc năm 2015

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5

	Số cây thu hoạch /ô (cây)
	Đắk Song
	-
	10,8
	15,3
	21,5
	20,9

	
	Đắk GLong
	-
	8,4
	8,6
	9,2
	8,7

	
	Krông Nô
	-
	12,4
	15,6
	24,1
	25,0

	Quả chắc/ cây (quả)
	Đắk Song
	-
	9,8
	10,3
	10,8
	9,6

	
	Đắk GLong
	-
	8,1
	10,2
	9,3
	8,8

	
	Krông Nô
	-
	9,6
	9,7
	10,1
	9,4

	Khối lượng 100 quả (gram)
	Đắk Song
	-
	143,52
	160,29
	152,47
	138,19

	
	Đắk GLong
	-
	146,83
	156,43
	150,84
	140,55

	
	Krông Nô
	-
	152,60
	154,58
	163,45
	132,76

	Năng suất lý thuyết (tạ/ha)
	Đắk Song
	-
	11,39
	18,95
	26,55
	20,79

	
	Đắk GLong
	-
	7,49
	10,29
	9,68
	8,07

	
	Krông Nô
	-
	13,62
	17,54
	29,84
	23,40


 
Năm 2014, trung bình số cây thu hoạch trong ô từ 6,7 - 27,4 cây, trong đó thấp nhất ở huyện Đăk Glong từ 6,7 - 11,4 cây/m2. Số quả chắc/cây từ 8,6 - 10,9 quả. Năng suất lý thuyết đạt từ 6,84 - 28,67 tạ/ha.


Tương tự, năm 2015, số cây thu hoạch trong ô từ 8,4 - 25,0 cây. Số quả chắc từ 8,1 - 10,8 quả. Năng suất lý thuyết từ 7,49 - 29,84 tạ/ha.


Riêng tại huyện Đăk Glong có số cây thu hoạch thấp vào năm 2014 vì bị mối phá hại và năm 2015 hạn hán xảy ra nghiêm trong (lượng mưa vào tháng 4/2015 rất thấp chỉ là 56,1 mm và chỉ đạt 22,8% so với tháng 4/2014). Đăk Glong là huyện ở phía Nam của tỉnh trên vùng đất chua nếu bón vôi không đầy đủ cũng là nguyên nhân năng suất thấp. Vì vậy, phải bón vôi đầy đủ, trước khi trồng lạc và khi cây tạo củ phải tiến hành xử lý mối để cho năng suất cao và nếu có hạn thì tưới nước.

Bảng 3.3.25. Năng suất thực thu của cây lạc tại các điểm thí nghiệm năm 2014 và 2015

	Chỉ tiêu
	Địa điểm
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5
	 CV%
	LSD0.05

	Năng suất thực thu năm 2014 (tạ/ha)
	Đắk Song
	-
	12,29
	14,07
	15,78
	15,47
	7,1
	1,92

	
	Đắk GLong
	-
	4,87
	6,01
	7,92
	7,15
	8,8
	1,08

	
	Krông Nô
	-
	12,28
	14,04
	16,30
	15,14
	7,8
	2,11

	Bình quân 
	 
	-
	9,81
	11,37
	13,33
	12,59
	
	

	Năng suất thực thu năm 2015 (tạ/ha)
	Đắk Song
	-
	11,72
	12,92
	14,15
	13,57
	8,2
	2,02

	
	Đắk GLong
	-
	5,06
	5,88
	6,95
	6,80
	7,5
	0,88

	
	Krông Nô
	-
	11,44
	13,09
	15,69
	15,35
	6,5
	1,70

	Bình quân
	 
	-
	9,41
	10,63
	12,26
	11,91
	
	


Từ số liệu bảng 3.3.24 cho thấy, tại Đăk Song, năng suất thực thu của lạc năm 2014 từ 12,29 – 15,78 tạ/ha, trong đó công thức CT4 (xen 4 hàng lạc) có năng suất cao nhất 15,78 tạ/ha và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% với CT2 (xen 2 hàng lạc). Giữa CT3 (xen 3 hàng lac), CT4 và CT5 (xen 5 hàng lạc) là không sai khác. Tương tự, năm 2015, năng suất CT4 là cao nhất đạt 14,15 tạ/ha và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% với CT2. Năng suất lạc thấp nhất ở CT2, kế đến là CT3 và CT5. 

Tại Đăk Glong, năng suất thực thu của lạc năm 2014 từ 4,87 – 7,15 tạ/ha, trong đó công thức CT4 (xen 4 hàng lạc) có năng suất cao nhất 7,92 tạ/ha và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% với CT2 (xen 2 hàng lạc) và CT3 (xen 3 hàng lạc). Giữa CT4 và CT5 (xen 5 hàng lạc) là không sai khác. Tương tự, năm 2015, năng suất CT4 là cao nhất đạt 6,95 tạ/ha và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% với CT2 và CT3. Năng suất lạc thấp nhất ở CT2 đạt 4,97 tạ/ha, kế đến là CT3 đạt 5,95 tạ/ha và CT5 đạt 6,98 tạ/ha Cao nhất là CT4 đạt 7,43 tạ/ha. 

Tại Krông Nô, năm 2014, năng suất lạc từ 12,28 – 16,30 tạ/ha, trong đó công thức CT4 (xen 4 hàng lạc) có năng suất cao nhất 16,30 tạ/ha và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% với CT2 (xen 2 hàng lạc) và CT3 (xen 3 hàng lạc). Giữa CT4 và CT5 (xen 5 hàng lạc) là không sai khác. Tương tự, năm 2015, năng suất CT4 là cao nhất đạt 15,69 tạ/ha và sai khác có ý nghĩa ở mức 95% với CT2 và CT3. Năng suất lạc thấp nhất ở CT2 đạt 11,86 tạ/ha, kế đến là CT3 đạt 13,57 tạ/ha và CT5 đạt 15,25 tạ/ha cao nhất là CT4 đạt 16,00 tạ/ha. 

Căn cứ vào bảng 4.3.25 cho thấy CT4 và CT5 (trồng xen 4-5 hàng lạc) vừa cho năng suất cả sắn, lạc cao và cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Riêng tại huyện Đắk Glong do năm 2014 bị mối phá hoại và năm 2015 bị hạn hán vào thời điểm gieo lạc (lượng mưa thấp chỉ đạt 56,1 mm) nên lạc sinh trưởng, phát triển kém cho năng suất thấp và hiệu quả thấp tuy nhiên điều này cần phải xem xét thêm các vụ tiếp theo để có cơ sở chắc chắn hơn. 

3.4.5. Hiệu quả kinh tế của các công thức lạc xen sắn trong thí nghiệm tại 3 huyện Đăk Song, Đăk Glong và Krông Nô 

Bảng 3.3.26. Hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm lạc xen sắn năm 2014 và 2015

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đon vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	2014
	2015

	
	
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5
	CT1
	CT2
	CT3
	CT4
	CT5

	I
	Tổng chi phí
	19.910,0
	26.180,0
	27.030,0
	27.880,0
	28.730,0
	19.910,0
	26.180,0
	27.030,0
	27.880,0
	28.730,0

	1
	Chi phí công lao động
	12.000,0
	12.000,0
	12.000,0
	12.000,0
	12.000,0
	12.000,0
	12.000,0
	12.000,0
	12.000,0
	12.000,0

	2
	Chi phí vật tư
	7.910,0
	14.180,0
	15.030,0
	15.880,0
	16.730,0
	7.910,0
	14.180,0
	15.030,0
	15.880,0
	16.730,0

	2.1
	Phân bón
	4.410,0
	6.180,0
	6.530,0
	6.880,0
	7.230,0
	4.410,0
	6.180,0
	6.530,0
	6.880,0
	7.230,0

	2.2
	Giống sắn
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0

	2.3
	Giống lạc
	 
	4.500,0
	5.000,0
	5.500,0
	6.000,0
	 
	4.500,0
	5.000,0
	5.500,0
	6.000,0

	2.3
	BVTV
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	1.000,0

	II
	Tổng thu
	35.139,0
	54.974,2
	61.214,9
	63.172,9
	61.264,0
	30.420,0
	48.432,4
	54.453,8
	56.861,8
	57.077,3

	 
	Cây sắn
	35.139,0
	35.352,0
	38.466,0
	36.508,5
	36.088,4
	30.420,0
	29.621,3
	33.189,3
	32.337,3
	33.257,3

	1
	Năng suất (tấn/ha)
	26,03
	26,19
	28,49
	27,04
	26,73
	25,35
	24,68
	27,66
	26,95
	27,71

	2
	Đơn giá (1.000/tấn)
	1.350
	1.350
	1.350
	1.350
	1.350
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200

	 
	Cây lạc
	0
	19.622,2
	22.748,9
	26.664,4
	25.175,6
	 
	18.811,1
	21.264,4
	24.524,4
	23.820,0

	1
	Năng suất (tấn/ha)
	0
	9,81
	11,37
	13,33
	12,59
	 
	9,41
	10,63
	12,26
	11,91

	2
	Đơn giá (1.000/tạ)
	0
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	 
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000

	III
	HQKT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lãi ròng
	15.229,0
	28.794,2
	34.184,9
	35.292,9
	32.534,0
	10.510,0
	22.252,4
	27.423,8
	28.981,8
	28.347,3

	2
	Thu nhập thuần
	27.229,0
	40.794,2
	46.184,9
	47.292,9
	44.534,0
	22.510,0
	34.252,4
	39.423,8
	40.981,8
	40.347,3

	3
	Lãi rong tăng/ giảm so Đ/c
	 
	13.565
	18.956
	20.064
	17.305
	 
	11.742
	16.914
	18.472
	17.837

	4
	Tỷ suất lợi nhuận (lần)
	0,76
	1,10
	1,26
	1,27
	1,13
	0,53
	0,85
	1,01
	1,04
	0,99

	5
	Tỷ lệ lãi ròng so với Đ/c (%)
	100,0
	189,1
	224,5
	231,7
	213,6
	100,0
	211,7
	260,9
	275,8
	269,7

	
	Giá: phân U rê: 7.000 đồng/kg; phân Kali Clorua: 7.500 đồng/kg; phân Lân: 3.000 đồng/kg; phân hữu cơ vi sinh 2.000 đồng/kg
	


Chi phí đầu tư cho các công thức lạc xen sắn từ 19.910.000 – 28.730.000 đồng; trong đó đối chứng (CT1 – Không xen) đầu tư thấp nhất với 19.910.000 triệu đồng/ha. Năng suất lạc tại các công thức từ 9,81 – 13,33 tạ/ha (2014) và từ 9,41 – 12,26 tạ/ha (2015) và cao nhất là CT4 đạt 13,33 tạ/ha (2014) và 12,26 tạ/ha (2015). Với năng suất sắn tại các công thức từ 24,56 – 28,72 tấn/ha (2014) và 25,05 – 28,33tấn/ha (2015), trong đó năng suất cao nhất là CT4 đạt 28,72 tấn/ha (2014) và 28,33 tấn/ha (2015), với giá sắn bình quân là 1.350 đồng/kg (2014) và 1.200 đồng/kg (2015) và lạc là 20.000 đ/kg thì năm 2014, lãi ròng của các công thức xen lạc tăng so với đối chứng từ 13.565.200 - 20.063.900 đống/ha (2014) và từ 11.742.400 – 18.471.800 đồng/ha (2015). Qua 2 năm, CT4 đều cho lợi nhuận cao nhất gấp 1,04 – 1,27 lần so với đối chứng. Như vậy, trồng xen 4 hàng lạc cho năng suất của sắn, lạc cao và hiệu quả kinh tế cao nhất.

3.4.6. Khả năng thích ứng và mức độ ổn định năng suất của các công thức lạc xen sắn tại tỉnh Đăk Nông
Bảng 3.3.27. Năng suất và chỉ số thích ứng (bi), chỉ số ổn định (S2di) của các công thức lạc xen sắn qua 2 năm (2014 và 2015) tại Krông Nô, Đắk Song và Đắk Glong

	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Năng suất so với đối chứng (%)
	Hệ số hồi quy (bi)
	Độ lệch hồi quy (S2di)

	CT1(Đ/c)
	24,81
	100
	0,67
	0,19

	CT2
	25,56
	103
	1,41
	0,39

	CT3
	27,30
	110
	1,39
	1,16

	CT4
	28,52
	115
	0,63
	0,37

	CT5
	27,28
	110
	0,91
	0,76


Đối với khả năng thích ứng của các thí nghiệm với điều kiện ngoại cảnh về năng suất: các công thức CT1 và CT4 và CT5 có tính thích ứng với các điều kiện bất lợi vì chỉ số hồi quy bi < 1; các CT2, CT3 có khả năng thích nghi trong điều kiện thuận lợi (chỉ số hồi quy bi >1).

Đối với tính ổn định, không có công thức nào ổn định về năng suất cao, công thức trồng CT3 có tính ổn định về năng suất chưa cao, vì chỉ số S2di> 1; các công thức còn lại cho năng suất ổn định, tương quan tuyến tính giữa kiểu gien và môi trường, vì S2di< 1.

 Như vậy, CT4 trồng xen 4 hàng lạc giữa 2 hàng sắn cho năng suất vượt trội đạt bình quân 28,52 tấn/ha, năng suất so với đối chứng là 115%, có khả năng thích ứng và mức độ ổn định về năng suất .

* Nhận xét chung 


Sau 2 năm triển khai các thí nghiệm nghiên cứu tuyển chọn giống sắn và kỹ thuật thâm canh rải vụ tại 3 huyện Đăk Song, Đăk Glong và Krông Nô, đã tuyển chọn được các giống sắn và kỹ thuật thâm canh rải vụ để đưa vào xây dựng mô hình canh tác sắn bền vững tại tỉnh Đăk Nông. Cụ thể :


+ Về giống: Tuyển chọn được 2 giống sắn năng suất đạt 27,64 – 32,20 tấn/ha, hàm lượng tinh bột bột  ≥ 26% là giống SM937-26 (TGST: 276 – 280 ngày) và KM419 (TGST: 292 – 298 ngày)


+ Về thời vụ trồng: Thời gian trồng sắn tốt nhất vào thời điểm từ 15/04 đến 30/04 cho năng suất cao và ổn định nhất tại 3 huyện, riêng tại huyện Krông Nô, Đăk Song thời vụ có thể từ 01/4 đến 15/5.


+ Về phân bón: Nền phân bón 60 kg N + 40 kg P2O5 + 60 kg K2O + 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh


+ Về mật độ: Mật độ 12.500 cây/ha ( 1m x 0,8m – 1 hom)


+ Về trồng xen lạc: Giống L14; Trồng xen 4 hàng lạc giữa 2 hàng sắn.

4. NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CANH TÁC SẮN ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT
4.1 Kết quả phân tích trước và sau khi bố trí xây dựng mô hình 

Bảng 3.4.2. Bảng tổng hợp kết quả phân tích đất trước và sau xây dựng mô hình (Bình quân tại 3 huyện)
	TT
	Mẫu đất
	pHKCl
	OM (%)
	ĐCTĐ cmol/kg
	N%
	Ndt (mg/100 g)
	P2O5 %
	P2O5dt (mg/100g)
	K2O %
	K2Odt (mg/100g)

	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	1
	ĐC 1
	4,5
	4,4
	1,58
	1,05
	3,06
	3,53
	0,17
	0,12
	2,73
	1,70
	0,26
	0,20
	18,51
	13,96
	0,24
	0,12
	5,42
	3,47

	2
	ĐC 2
	4,4
	4,3
	1,47
	0,97
	3,28
	3,31
	0,18
	0,13
	2,96
	2,43
	0,24
	0,21
	16,23
	13,12
	0,27
	0,17
	6,84
	4,48

	3
	SMT
	4,3
	4,4
	1,25
	1,59
	2,97
	2,60
	0,14
	0,16
	2,72
	2,69
	0,24
	0,28
	17,18
	18,21
	0,25
	0,19
	6,66
	5,93

	4
	SMX
	4,2
	4,9
	0,96
	1,36
	3,52
	2,84
	0,18
	0,20
	3,09
	3,20
	0,24
	0,32
	13,75
	16,16
	0,35
	0,25
	5,69
	5,02

	5
	KMT
	4,6
	4,7
	1,37
	1,51
	3,92
	3,16
	0,16
	0,17
	2,69
	2,86
	0,28
	0,31
	14,14
	15,04
	0,31
	0,27
	6,99
	6,02

	6
	KMX
	4,2
	4,6
	1,32
	1,49
	3,88
	3,51
	0,13
	0,16
	2,66
	2,88
	0,23
	0,33
	15,29
	16,47
	0,25
	0,22
	5,33
	4,91


	(1) Trước khi xây dựng mô hình; (2) Sau khi xây dựng mô hình

	(ĐC) Đối chứng; (SMT) SM937-26 trồng thuần; (SMX) SM937-26 trồng xen; (KMT) KM 419 trồng thuần; (KMX) KM419 trồng xen


Sắn có nhu cầu cao về dinh dưỡng khoáng, cao nhất là K, kế đến là N, Ca, sau đó là  P. Tuỳ theo điều kiện đất đai, giống, thời gian thu hoạch mà trung bình 01 tấn sắn củ tươi thu hoạch sẽ lấy đi của đất: 4,1 kg K; 2,3 kg N; 0,6 kg Ca; 0,5 kg P và 0,3 kg Mg. (Theo Howeler (1981). Như vậy, tại Đăk Song, với năng suất sắn từ 25,92 – 35,07 tấn/ha, lượng phân đạm cần cho cây sắn từ 129,6 – 175,4 kg, lượng phân lân từ 81 – 109,6 kg, lượng phân kali từ 177,1 – 239,6 kg. Tương tự, tại Đăk Glong, với năng suất sắn từ 22,39 – 29,08 tấn, lượng phân đạm cần cho cây sắn từ 112,0 – 145,4 kg, lượng phân lân từ 70 – 90,9 kg, lượng phân kali từ 153 - 198,7 kg. Tại Krông Nô, với năng suất cây sắn từ 26,88 – 36,02 tấn, lượng phân đạm cần cho cây sắn từ 134,4 – 180,1 kg, lượng phân lân từ 84 – 112,6 kg, lượng phân kali từ 183,7 – 246,1 kg.

Từ bảng tổng hợp diễn biến đất bình quân 3 huyện của các mô hình (Bảng 3.4.1) cho thấy: Độ pH đất của đối chứng (canh tác theo người dân ngoài mô hình) thì giảm và trong mô hình giống mới trồng thuần thì tương đương hoặc tăng không đáng kể với trước khi XDMH, pH trong mô hình có trồng xen đều tăng đáng kế (vì lân, vôi bón cho cây sắn thì còn bón cho cây lạc). Tương tự, các chỉ tiêu dinh dưỡng khác khác như lượng mùn, đạm, lân của đối chứng đều giảm đáng kể, trong mô hình giống mới trồng thuần không giảm và tăng ở mức độ nhẹ và trong mô hình giống mới có trồng xen lạc thì tăng. Đặc biệt kali ở các mô hình có trồng xen hoặc trồng thuần đều giảm nhưng ở mô hình có trồng xen lạc giảm ít hơn.

* Tóm lại: Đất trồng sắn tại 3 huyện sau khi trồng vẫn bị chua, lượng mùn, đạm, lân, kali trong đất có tăng lên nhưng không đáng kể do bón phân trong quá trình canh tác. Tuy nhiên, việc trồng sắn có trồng xen lạc trên vùng đất dốc đất ít bị xói mòn, dinh dưỡng đất không những bị giảm mà còn tăng ở mức độ nhẹ. Vì vậy, trong quá trình canh tác sắn nên bón thêm phân hữu cơ để tăng độ mùn cho đất, kali, ngoài ra, nên trồng xen canh thêm lạc để hạn chế xói mòn và dinh dưỡng trong đất được cải thiện.

5. QUY TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC SẮN THÂM CANH RẢI VỤ TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG

Từ kết quả thực nghiệm năm 2014 – 2016 và kế thừa các kết quả có từ trước, đề tài đề xuất quy trình kỹ thuật canh tác sắn thâm canh rải vụ tại tỉnh Đăk Nông như sau:

a. Giống sử dụng

- Đối với giống sắn: SM927-26, KM419.
- Đối với giống lạc: L14 (Yêu cầu: (i) Tỉ lệ nảy mầm > 70%; (ii) Độ ẩm bao bì < 12%; (iii) Tạp chất < 10%).

b. Thời vụ trồng
- Đối với cây sắn: 15/04 đến 30/04 (Riêng tại huyện ở phía Bắc của tỉnh như Krông Nô, Đăk Song thời vụ có thể từ 01/4 đến 15/5).
- Đối với cây lạc: Gieo lạc sau trồng sắn khoảng 7-10 ngày hoặc cùng lúc với trồng sắn.

c. Chuẩn bị đất: 
- Đất có độ dốc < 150: Đất dọn sạch thực bì, cỏ dại, đốt, làm đất toàn diện hoặc băng theo đường đồng mức để lên luống trồng lạc. 
- Đất có độ dốc > 150: Thực bì được đốt hoặc xếp theo đường đồng mức khoảng cách từ 5 - 6 m (bố trí 4 hàng sắn); làm đất cục bộ (cuốc hố để trồng sắn).

d. Khoảng cách và mật độ trồng 
(i) Đối với vùng đất từ dốc nhẹ đến dốc vừa (từ cấp I – cấp II, độ dốc < 150) và đất tương đối tốt: trồng xen canh cây lạc. 

- Đối với cây sắn: Trồng 12.500cây/ha (hàng: 1 m; cây: 0,8 m);

- Đối với cây lạc: Giữa 2 hàng sắn trồng 4 hàng lạc (khoảng cách hàng sắn 1 m); Mật độ trồng lạc 2 hạt/hốc: 20cm x  20cm x 2 hạt/hốc; hoặc mật độ trồng lạc: 20cm x 15cm x 1 hạt/hốc.

(ii) Đối với vùng đất từ cấp độ dốc III trở lên (> 150) và đất tương đối xấu, khô hạn và trình độ thâm canh của người dân không cao: trồng thuần sắn, làm đất tối thiểu/ làm đất theo băng hẹp theo đường đồng mức và trồng theo đường đồng mức. Mật độ trồng từ 12.500 cây/ha (1 m x 0,8 m) hoặc 14.000 cây/ha (1 m x 0,71 m). 

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ LẠC XEN SẮN 
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e. Bón phân 
- Đối với cây sắn: Đất trồng sắn hầu hết đều nghèo dinh dưỡng, nên lượng phân bón là 60 kg N + 40 kg P2O5 + 60 kg K2O + 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh (hoặc 10 tấn phân chuồng hoai)/ha và quy ra như sau: 1.000 kg phân HCVS (hoặc 10 tấn phân chuồng hoai) + 130 kg urê + 250 kg Lân Văn Điển (Lân nung chảy) + 100 kg kali clorua.

+ Bón lót: toàn bộ phân HCVS, lân và 1/3 kali.

+ Bón thúc:

* Bón thúc lần 1: Sau khi trồng 30 - 40 ngày, kết hợp làm cỏ và vun cao, bón 1/2 đạm + 1/3 kaly bón sâu cách gốc 10 cm.

* Bón thúc lần 2: Sau trồng 90 - 100 ngày bón toàn bộ lượng đạm và kali còn lại. Sau các lần bón cần vun gốc và be luống.

- Đối với cây lạc: Bón phân 2-3 lần trong các đợt chăm sóc lạc.

Lượng phân bón cho 1 ha: 500 kg HCVS, 200kg Lân Văn Điển, 60 kg urê, 60 kg kali clorua, 300 kg vôi bột. 

+ Bón lót: Sau khi rạch hàng, bón toàn bộ phân hữu cơ vi sinh, phân lân, 1/2 lượng vôi, 1/2 lượng kali (hàng được rạch sâu 10 - 15 cm). Sau khi bón phân lấp đất dày 2 - 3 cm để hạt gieo không bị tiếp xúc vào phân.
+ Bón thúc:

* Lần 1:  Khi cây được 3 lá bón 1/2 lượng đạm kết hợp xới phá váng.

* Lần 2:  Khoảng 40 ngày bón 1/2 lượng kali, 1/2 lượng vôi còn lại và số phần còn lại khi lạc đã bắt đầu kết trái 

* Lưu ý: Phun bổ sung thêm phân bón lá như Canxi Nitrat với số lượng 2,5 kg/ha, phun là 2 lần vào các giai đoạn: (i) trước khi ra hoa (20 – 25 ngày sau gieo); (ii) gần kết thúc nở hoa (45 - 50 ngày sau gieo). Nồng độ phun theo hướng dẫn ghi trên nhãn mác.

g. Chăm sóc

- Đối với cây sắn: Sau trồng 5 - 7 ngày, kiểm tra mật độ để trồng dặm. Sau 30 ngày tiến hành làm cỏ, phá váng, bón phân. Sau trồng 90 ngày bón phân, kết hợp vun gốc và be luống.

- Đối với cây lạc

+ Trồng dặm: Sau khi khoảng 7 ngày cần tiến hành trồng dặm vào những nơi hạt không mọc để đảm bảo mật độ.
+ Làm cỏ, xới đất: Trong quá trình sinh trưởng của cây lạc, nếu có mưa lớn làm váng mặt ruộng khi ruộng khô cần xới phá váng.
Xới cỏ đợt 1: khi cây có 3 - 4 lá thật tiến hành bón phân và xới nhẹ làm thông thoáng mặt ruộng, bón thúc toàn bộ lượng phân đạm, phân kali còn lại.

Xới cỏ đợt 2: khi cây có 6-7 lá nghĩa là sau lần tưới thứ 2 (giai đoạn 20-22 ngày) khi đất đã ráo mặt ta tiến hành xới gốc 3-5 cm, thoáng gốc sạch cỏ, không vun đất vào gốc.

Xới cỏ đợt 3: Sau khi lạc ra hoa khoảng 10 - 15 ngày tiến hành bón thúc lượng vôi còn lại vào cạnh rãnh kết hợp vun nhẹ, làm sạch cỏ.

h. Tưới tiêu

Trong trường hợp hạn hán và nơi có điều kiện tưới thì nên tưới nước cho cây lạc.

i. Phòng trừ sâu bệnh hại cho cây sắn và cây lạc 
Cây sắn ít sâu bệnh hại, nhưng cần chú ý một số bệnh như thán thư, bệnh xì mủ thân. Nếu bị hại nặng cần dọn sạch cỏ dại và thân lá của cây bị bệnh để hạn chế lây lan, phun các loại thuốc như Carvil, Vicarben; còn có một số bệnh như bệnh chổi rồng, bệnh xoan lá, chùn ngon do virus,… ngoài ra đang có dịch rệp sáp bột hồng cần theo dõi và phòng trừ kịp thời. Phòng trừ bằng biện pháp phòng trừ tổng hợp. 

Trên cây lạc: sâu xám, sâu khoang, sâu xanh da láng, rệp hại lạc, sâu cuốn lá, nhện đỏ,…, bệnh héo xanh vi khuẩn, lỡ cổ rễ, héo vàng,… Phòng trừ bằng biện pháp phòng trừ tổng hợp.

k. Thu hoạch
- Đối với cây lạc: Thu hoạch lạc vào đúng độ chín, khi cây có 80 - 85% số quả già (quả có gân rõ, mặt trong quả có màu nâu, võ lụa hạt có màu đặc trưng của giống). Tránh thu hoạch lạc quá muộn nhất là khi ruộng trong điều kiện quá ẩm. Tầng lá giữa và gốc chuyển màu vàng, rụng. Sau khi nhổ, vặt quả, rửa sạch, phơi dưới nắng nhẹ đến khi vỏ lụa tróc ra là được. Lưu ý: để lại toàn bộ thân lá phủ vào gốc sắn để giữ ẩm và làm phân cho cây sắn.

- Đối với cây sắn: Thu hoạch sắn đúng tuổi (TGST) và thời tiết nắng ráo (trước mùa mưa hoặc sau mưa khoảng 2-3 tuần). Thời gian thu hoạch thích hợp vào khoảng 8-10 tháng sau khi trồng. Thu hoạch xong phải vận chuyển ngay đến cơ sở chế biến, tránh phơi nắng ngoài đồng sẽ làm giảm chất lượng bột. 

6. XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM VỀ GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THÂM CANH, RẢI VỤ SẮN

- Tại huyện Đăk Song: Giống SM937-26; KM419; và KM98-7 đối chứng

- Tại huyện Đăk Glong: Giống SM937-26; KM419; và KM98-7 đối chứng

- Tại huyện Krông Nô: Giống SM937-26; KM 419; và KM94 đối chứng

6.1. Kết quả mô hình trồng thử nghiệm giống sắn và kỹ thuật thâm canh rải vụ tại huyện Đăk Song


- Ngày triển khai: 25/04/2016; - Địa điểm trồng: xã Trường Xuân, độ dốc: 10 - 150

- Giống: Sắn SM937-26, KM419, KM98-7; Lạc L14 


- Công thức được lựa chọn để trình diễn mô hình: Xen 4 hàng lạc giữa 2 hàng sắn; mật độ trồng sắn: 12.500 cây/ha (khoảng cách 1m x 0,8m).


- Diện tích: 01 ha trong đó: 0,4 ha SM937-26 trồng thuần; 0,1 ha SM937-26 có trồng xen lạc và 0,4 ha KM419 trồng thuần; 0,1 ha KM419 có trồng xen lạc; đối chứng KM98-7

Bảng 3.6.1.  Một số đặc tính nông học và năng suất lạc trong mô hình  tại Đăk Song

	TT
	Công thức thí nghiệm
	Cao cây (cm)
	Số cây thu hoạch/m2
	Quả chắc/ cây (quả)
	Khối lượng 100 quả (g)
	Năng suất (tạ/ha)

	1
	Giống SM937-26 có xen lạc
	36,5
	26,4
	11,3
	130
	20,53

	2
	Giống KM419 có xen lạc
	35,1
	25,7
	10,9
	122
	18,68



Tại huyện Đăk Song, số cây thu hoạch/m2 trung bình từ 25,7 - 26,4 cây, số quả chắc đạt 10,9 - 11,3 quả, năng suất thực thu từ 18,68 - 20,53 tạ/ha.


Số cây thu hoạch của các giống sắn mới cao hơn 1,2 lần so với giống đối chứng, khối lượng củ trung bình từ 3,27 - 3,60 kg, gấp 1,15 - 1,27 lần so với đối chứng. Năng suất đạt từ 30,08 - 35,07 tấn/ha, gấp 1,16 - 1,35 lần so với đối chứng.
Bảng 3.6.2. Một số đặc tính nông học và năng suất sắn trong mô hình tại Đăk Song

	TT
	Tên Mô hình
	Cao cây (cm)
	Số cây thu hoạch (cây)
	Số củ trên cây (củ)
	Khối lượng củ/cây (kg)
	Năng suất (tấn/ha)

	1
	Giống KM98-7 trồng thuần
	275
	10.625
	5,7
	2,83
	25,92

	2
	Giống SM937-26 có xen lạc
	280
	12188
	8,3
	3,60
	35,07

	3
	Giống SM937-26 trồng thuần
	280
	12396
	8,5
	3,52
	34,65

	4
	Giống KM419 có xen lac
	275
	12083
	6,9
	3,27
	30,23

	5
	Giống KM419 trồng thuần
	277
	12083
	6,8
	3,27
	30,08


Bảng 3.6.3. Hiệu quả kinh tế của các mô hình tại huyện Đăk Song

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Giống

KM 98-7 trồng thuần
	Giống

SM 937-26 có xen lạc
	Giống

SM 937-26 trồng thuần
	Giống

KM 419 có xen lac
	Giống

KM 419 trồng thuần

	I
	Tổng chi phí
	18.000,0
	35.880,0
	19.910,0
	35.880,0
	19.910,0

	1
	Chi phí công lao động
	12.000,0
	19.500,0
	12.000,0
	19.500,0
	12.000,0

	2
	Chi phí vật tư
	6.000,0
	16.380,0
	7.910,0
	16.380,0
	7.910,0

	2.1
	Phân bón
	3.000,0
	6.880,0
	4.410,0
	6.880,0
	4.410,0

	2.2
	Giống sắn
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0

	2.3
	Giống lạc
	 
	5.000,0
	0,0
	5.000,0
	0,0

	2.3
	BVTV
	500,0
	2.000,0
	1.000,0
	2.000,0
	1.000,0

	II
	Tổng thu
	34.992,0
	88.404,5
	46.777,5
	78.170,5
	40.603,5

	 
	Cây sắn
	34.992,0
	47.344,5
	46.777,5
	40.810,5
	40.603,5

	1
	NS (tấn/ha)
	25,92
	35,07
	34,65
	30,23
	30,08

	2
	Đơn giá (1.000 đ /tấn)
	1.350
	1.350
	1.350
	1.350
	1.350

	 
	Cây lạc
	0
	41.060
	0
	37.360
	0

	1
	NS (tấn/ha)
	0
	20,53
	0,00
	18,68
	0,00

	2
	Đơn giá (1.000 đ/tạ)
	0
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000

	III
	Hiệu quả kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lãi ròng
	16.992,0
	52.524,5
	26.867,5
	42.290,5
	20.693,5

	2
	Thu nhập thuần
	28.992,0
	72.024,5
	38.867,5
	61.790,5
	32.693,5

	3
	Lãi ròng tăng/ giảm so Đ/c
	 
	35.532,5
	9.875,5
	25.298,5
	3.701,5

	4
	Tỷ suất lợi nhuận (lần)
	0,94
	1,46
	1,35
	1,18
	1,04

	5
	Tỷ lệ lãi ròng so với Đ/c (%)
	100,0
	309,1
	158,1
	248,9
	121,8

	
	Phân Urê: 7.000 đồng/kg; phân Kali Clorua: 7.500 đồng/kg; phân Lân: 3.000 đồng/kg; phân hữu cơ vi sinh 2.000 đồng/kg;



Với mức đầu tư trung bình 18.000.000 đồng/ha cho giống KM98-7 trồng thuần tại địa phương; 19.910.000 đồng/ha cho giống SM937-26 và KM419 trồng thuần; 35.880.000 đồng/ha cho giống SM937-26 và KM419 có trồng xen lạc, lãi ròng đạt của các mô hình trồng thuần cho lợi nhuận từ 3.701.500 – 9.875.500 đồng/ha và của các mô hình có xen lạc từ 25.532.500 – 35.532.500 đồng/ha so với đống chứng. Riêng 2 mô hình có trồng xen lạc lãi ròng từ 40.779.00 – 47.264.000 đồng/ha, gấp 3,09 – 2,49 lần so với đối chứng KM98-7 trồng thuần. Tỷ suất lợi nhuận đạt 1,18 – 1,46 lần. 

6.2. Kết quả mô hình trồng thử nghiệm giống sắn và kỹ thuật thâm canh rải vụ tại huyện Đăk Glong


- Ngày triển khai: 30/04/2016; - Địa điểm trồng: xã Quảng Sơn, độ dốc: 10 - 150 


- Giống: Sắn SM937-26; KM419; KM98-7; Lạc L14; 


- Công thức được lựa chọn để trình diễn mô hình: Xen 4 hàng lạc giữa 2 hàng sắn; mật độ trồng sắn: 12.500 cây/ha (khoảng cách 1m x 0,8m).


- Diện tích: 01 ha trong đó: 0,4 ha SM937-26 trồng thuần; 0,1 ha SM937-26 có trồng xen lạc và 0,4 ha KM419 trồng thuần; 0,1 ha KM419 có trồng xen lạc; đ/c KM98-7 trồng thuần

Bảng 3.6.4. Một số đặc tính nông học và năng suất lạc trong mô hình tại huyện Đăk Glong

	TT
	Công thức thí nghiệm
	Cao cây (cm)
	Số cây thu hoạch/m2
	Quả chắc/ cây (quả)
	Khối lượng 100 quả (g)
	Năng suất (tạ/ha)

	1
	Giống SM 937-26 có xen lạc
	26,4
	18,2
	9,4
	118
	11,25

	2
	Giống KM 419 có xen lạc
	28,5
	20,5
	9,7
	106
	11,74



Tại huyện Đăk Glong, số cây thu hoạch trong 1m2 trung bình từ 18,2 - 20,5 cây, số quả chắc đạt 9,4 - 9,7 quả, năng suất thực thu từ 11,25 - 11,74 tạ/ha.


So với giống KM98-7 đối chứng, các mô hình giống SM937-26 và KM419 trồng thuần và trồng có xen lạc đều có số cây thu hoạch cao hơn gấp 1,2 - 1,3 lần so với giống đối chứng, số củ và trọng lượng củ đều cao hơn giống đối chứng, vì vậy năng suất thực thu cao đạt từ 27,94 – 29,08 tấn/ha, gấp 1,24 – 1,29 lần. Trong đó năng suất sắn cao nhất ở mô hình giống SM937-26 trồng xen lạc đạt 29,08 tấn/ha. (Bảng 3.6.5) 

Bảng 3.6.5. Một số đặc tính nông học và năng suất sắn trong mô hình  

tại huyện Đăk Glong

	TT
	Tên Mô hình
	Cao cây (cm)
	Số cây thu hoạch (cây)
	Số củ trên cây (củ)
	Khối lượng củ/cây (kg)
	Năng suất (tấn/ha)

	1
	Giống KM 98-7 trồng thuần
	272
	9271
	5,8
	3,04
	22,39

	2
	Giống SM 937-26 có xen lạc
	278
	12083
	8,3
	3,27
	29,08

	3
	Giống SM 937-26 trồng thuần
	272
	11875
	7,9
	3,06
	28,78

	4
	Giống KM 419 có xen lac
	275
	12188
	6,6
	3,03
	28,05

	5
	Giống KM 419 trồng thuần
	275
	12083
	6,5
	3,19
	27,94



Lãi ròng của mô hình trồng thuần giống KM98-7 là 12.226.500 thấp hơn so với lãi ròng của mô hình giống SM937-26, KM419 trồng thuần từ 5.582.500 – 6.712.000 đồng/ha và giống SM937-26, KM419 xen lạc từ 13.236.500 – 19.321.500 đồng/ha. Tỷ lệ lãi ròng của các mô hình gấp từ 1,45 – 2,58 lần so với giống đối chứng và cao nhất là giống SM937-26 trồng thuần gấp 2,58 lần so với đối chứng. Tỷ suất lợi nhuận của 2 mô hình giống SM937-26, KM419 xen lạc cao đạt 0,88 – 0,89 lần. (Bảng 3.6.6)

Bảng 3.6.6. Hiệu quả kinh tế của các mô hình tại huyện Đăk Glong

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Giống 

KM98-7 trồng thuần
	Giống 

SM937-26 có xen lạc
	Giống 

SM937-26 trồng thuần
	Giống

 KM419 có xen lac
	Giống 

KM419 

trồng thuần

	I
	Tổng chi phí
	18.000,0
	35.880,0
	19.910,0
	35.880,0
	19.910,0

	1
	Chi phí công lao động
	12.000,0
	19.500,0
	12.000,0
	19.500,0
	12.000,0

	2
	Chi phí vật tư
	6.000,0
	16.380,0
	7.910,0
	16.380,0
	7.910,0

	2.1
	Phân bón
	3.000,0
	6.880,0
	4.410,0
	6.880,0
	4.410,0

	2.2
	Giống sắn
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0

	2.3
	Giống lạc
	 
	5.000,0
	0,0
	5.000,0
	0,0

	2.3
	BVTV
	500,0
	2.000,0
	1.000,0
	2.000,0
	1.000,0

	II
	Tổng thu
	30.226,5
	67.428,0
	38.848,5
	61.343,0
	37.719,0

	 
	Cây sắn
	30.226,5
	44.928,0
	38.848,5
	37.863,0
	37.719,0

	1
	NS (tấn/ha)
	22,39
	33,28
	28,78
	28,05
	27,94

	2
	Đơn giá (1.000 đ /tấn)
	1.350
	1.350
	1.350
	1.350
	1.350

	 
	Cây lạc
	0
	22.500
	0
	23.480
	0

	1
	NS (tấn/ha)
	0
	11,25
	0,00
	11,74
	0,00

	2
	Đơn giá (1.000đ /tạ)
	0
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000

	III
	HQKT
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lãi ròng
	12.226,5
	31.548,0
	18.938,5
	25.463,0
	17.809,0

	2
	Thu nhập thuần
	24.226,5
	51.048,0
	30.938,5
	44.963,0
	29.809,0

	3
	Lãi ròng tăng/ giảm so Đ/c
	 
	19.321,5
	6.712,0
	13.236,5
	5.582,5

	4
	Tỷ suất lợi nhuận (lần)
	0,68
	0,88
	0,95
	0,71
	0,89

	5
	Tỷ lệ lãi ròng so với Đ/c (%)
	100,0
	258,0
	154,9
	208,3
	145,7

	
	Giá: phân U rê: 7.000 đồng/kg; phân Kali Clorua: 7.500 đồng/kg; phân Lân: 3.000 đồng/kg; phân hữu cơ vi sinh 2.000 đồng/kg


6.3. Kết quả mô hình trồng thử nghiệm giống sắn và kỹ thuật thâm canh rải vụ tại huyện Krông Nô


- Ngày triển khai: 30/04/2016; - Địa điểm trồng: xã Tân Thành, độ dốc: 10 - 150 


- Giống: Sắn SM937-26, KM419, KM94; Lạc L14. 


- Công thức được lựa chọn để trình diễn mô hình: Xen 4 hàng lạc giữa 2 hàng sắn; mật độ trồng sắn: 12.500 cây/ha (khoảng cách 1m x 0,8m).


- Diện tích: 01 ha trong đó: 0,4 ha SM937-26 trồng thuần; 0,1 ha SM937-26 có trồng xen lạc và 0,4 ha KM419 trồng thuần; 0,1 ha KM419 có trồng xen lạc; đối chứng KM94 trồng thuần.

Bảng 3.6.7. Một số đặc tính nông học và năng suất lạc trong mô hình tại huyện Krông Nô

	TT
	Công thức thí nghiệm
	Cao cây (cm)
	Số cây thu hoạch/m2
	Quả chắc/ cây (quả)
	Khối lượng 100 quả (g)
	Năng suất (tạ/ha)

	1
	Giống SM 937-26 có xen lạc
	38,7
	25,3
	11,5
	130
	19,57

	2
	Giống KM 419 có xen lạc
	38,2
	26,5
	10,9
	128
	20,16



Tại huyện Krông Nô, số cây thu hoạch trung bình từ 25,3 - 26,5 cây/m2, số quả chắc đạt 10,9 - 11,5 quả, năng suất thực thu từ 19,57 - 20,16 tạ/ha.


Kết quả bảng 3.6.8 cho thấy: Các mô hình giống SM937-26 và KM419 trồng thuần và trồng có xen lạc đều có số cây thu hoạch cao hơn giống đối chứng KM 98-7 trồng thuần, số củ và trọng lượng củ đều cao hơn giống đối chứng, vì vậy năng suất thực thu cao đạt từ 33,83 - 36,20 tấn/ha, gấp 1,27 - 1,35 lần. Trong đó, mô hình giống SM937-26 trồng thuần có năng suất cao nhất đạt 36,20 tấn/ha. Giống KM94 trồng thuần năng suất đạt 26,88 tấn/ha. 
Bảng 3.6.8. Một số đặc tính nông học và năng suất sắn trong mô hình tại huyện Krông Nô

	TT
	Tên mô hình
	Cao cây (cm)
	Số cây thu hoạch (cây)
	Số củ trên cây (củ)
	Khối lượng củ/cây (kg)
	Năng suất (tấn/ha)

	1
	Giống KM94 trồng thuần
	255
	10104
	6,2
	2,94
	26,88

	2
	Giống SM937-26 có xen lạc
	279
	12188
	8,5
	3,38
	35,81

	3
	Giống SM937-26 trồng thuần
	286
	12292
	8,7
	3,30
	36,20

	4
	Giống KM419 có xen lạc
	276
	12188
	7,3
	3,00
	33,83

	5
	Giống KM419 trồng thuần
	272
	12083
	7,2
	3,07
	34,13



Lãi ròng của các mô hình giống SM937-26, KM419 trồng thuần và SM937-26, KM419 xen lạc đều cho lãi ròng cao hơn so với đối chứng từ 7.877.500 – 33.320.000 đồng/ha. Các mô hình xen lạc cho lãi ròng đạt 50.115.000 – 51.603.500 đồng/ha, cao nhất là mô hình giống KM SM937-26 có xen lạc đạt 51.603.500 đồng/ha; tỷ lệ lãi ròng gấp 2,8 lần so lần so với đối chứng KM98-7 trồng thuần; tỷ suất lợi nhận từ 1,44.


Mô hình trồng thuần giống SM937-26 có lãi ròng đạt 28.960.000 đồng/ha, gấp 1,58 lần so với đối chứng; tỷ suất lợi nhuận đạt 1,45 lần và mô hình trồng thuần giống KM419 có lãi ròng đạt 26.161.000 đồng/ha; gấp 1,43 lần so với đ/c; tỷ suất lợi nhuận đạt 1,31 lần. (Bảng 3.6.9).

Bảng 3.6.9. Hiệu quả kinh tế của các mô hình tại huyện Krông Nô

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Giống

KM94 trồng thuần
	Giống SM 937-26 có xen lạc
	Giống SM 937-26 trồng thuần
	Giống KM 419 có xen lac
	Giống KM 419 trồng thuần

	I
	Tổng chi phí
	18.000,0
	35.880,0
	19.910,0
	35.880,0
	19.910,0

	1
	Chi phí công lao động
	12.000,0
	19.500,0
	12.000,0
	19.500,0
	12.000,0

	2
	Chi phí vật tư
	6.000,0
	16.380,0
	7.910,0
	16.380,0
	7.910,0

	2.1
	Phân bón
	3.000,0
	6.880,0
	4.410,0
	6.880,0
	4.410,0

	2.2
	Giống sắn
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0
	2.500,0

	2.3
	Giống lạc
	 
	5.000,0
	0,0
	5.000,0
	0,0

	2.3
	BVTV
	500,0
	2.000,0
	1.000,0
	2.000,0
	1.000,0

	II
	Tổng thu
	36.283,5
	87.483,5
	48.870,0
	85.995,0
	46.071,0

	 
	Cây sắn
	36.283,5
	48.343,5
	48.870,0
	45.675,0
	46.071,0

	1
	NS (tấn/ha)
	26,88
	35,81
	36,20
	33,83
	34,13

	2
	Đơn giá (1.000/tấn)
	1.350
	1.350
	1.350
	1.350
	1.350

	 
	Cây lạc
	0
	39.140
	0
	40.320
	0

	1
	NS (tấn/ha)
	0
	19,57
	0,00
	20,16
	0,00

	2
	Đơn giá (1.000/tạ)
	0
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000

	III
	HQKT
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lãi ròng
	18.283,5
	51.603,5
	28.960,0
	50.115,0
	26.161,0

	2
	Thu nhập thuần
	30.283,5
	71.103,5
	40.960,0
	69.615,0
	38.161,0

	3
	Lãi ròng tăng/ giảm so Đ/c
	 
	33.320,0
	10.676,5
	31.831,5
	7.877,5

	4
	Tỷ suất lợi nhuận (lần)
	1,02
	1,44
	1,45
	1,40
	1,31

	5
	Tỷ lệ lãi ròng so với Đ/c (%)
	100,0
	282,2
	158,4
	274,1
	143,1

	
	Giá: phân U rê: 7.000 đồng/kg; phân Kali Clorua: 7.500 đồng/kg; phân Lân: 3.000 đồng/kg; phân hữu cơ vi sinh 2.000 đồng/kg


6.4. Tổng hợp hiệu quả kinh tế của xây dựng mô hình tại 3 huyện trong năm 2017


Qua hình 3.6.1 và 3.6.2 có thể thấy: Với chi phí đầu tư trung bình của các giống đối chứng KM98-7 và KM94 là 18.000.000 đồng/ha; của giống SM937-26 và KM419 trồng thuần là 19.910.000 đồng/ha; của giống SM927-36 và giống KM419 có xen lạc là 35.880.000 đồng/ha. 


Giống SM937-26 và giống KM419 trồng thuần có năng suất vượt trội so với các giống hiện đang trồng tại địa phương. Lãi ròng từ 21.554.500 – 24.922.000 đồng/ha, gấp 1,36 – 1,57 lần so với giống đang trồng tại địa phương. 
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Hình 3.6.1. Biểu đồ tổng thu và tổng chi của các mô hình trồng sắn tại tỉnh Đăk Nông
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Hình 3.6.2. Lãi ròng của các mô hình trồng sắn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông


Trồng xen 4 hàng lạc giữa 2 hàng sắn đã cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Năng suất thực thu lạc đạt từ 16,86 – 17,12 tạ/ha. Ngoài ra, năng suất sắn đạt từ 30,7 tân/ha (xen với giống KM419) và 34,72 tấn/ha (xen với giống SM937-26). Với giá lạc 20.000 đồng/kg và giá sắn 1.200 đồng cho lợi nhuận từ 39.289.500 – 45.225.300 đồng/ha, gấp > 2,5 – 2,9 lần so với giống đối chứng trồng thuần; tỷ suất lợi nhuận từ 1,1 – 1,3; nếu so với giống mới và giống cũ cùng trồng thuần thì lãi ròng tăng thêm 36,1 – 57,4% (tương ứng tăng 5.720.500 – 9.088.000 đ/ha).
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

1.1. Điều kiện tự nhiên (đất đai, thời tiết), lao động ở 3 huyện điều tra của tỉnh Đăk Nông là thuận lợi cho sinh trưởng phát triển và sản xuất cây sắn. Tuy nhiên, tình hình sản xuất sắn ở 3 huyện điều tra nói riêng và tỉnh Đăk Nông nói chung với năng suất cây sắn còn thấp và còn nhiều hạn chế cho việc phát triển bền vững cây sắn. Những khó khăn là: Độ dốc; Xói mòn; Nước tưới; Vận chuyển; Giống; Kỹ thuật canh tác; Giá cả sản phẩm; Vốn sản xuất; Lao động; Thông tin thị trường. Để phát triển bền vững cây sắn ở Đăk Nông cần thực hiện một số việc sau: Tuyển chọn giống sắn năng suất cao, chất lượng tốt trên một số vùng sinh thái của tỉnh Đắk Nông và một số biện pháp canh tác;  Hỗ trợ kinh phí cho các hộ sản xuất sắn bền vững thông quan xây dựng mô hình, vốn vay ưu đãi… thông qua các dự án phát triển sản xuất sắn; Chính quyền và các cơ quan chức năng cần quan tâm đến cơ chế chính sách, khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, cung cấp thông tin về cây sắn, về tiêu thụ sản phẩm. Các Nhà máy chế biến tinh bột sắn cần có chính sách phát triển vùng nguyên liệu bền vững và cam kết tiêu thụ sản phẩm.

1.2. Tuyển chọn và bổ sung vào sản xuất được 2 giống sắn năng suất đạt 29,33 – 31,47 tấn/ha, hàm lượng tinh bột ≥ 26% là giống SM937-26 và KM419. Giống SM937-26 có thời gian sinh trưởng từ 276 - 280 ngày, năng suất củ tươi đạt 31,47 tấn/ha, tính ổn định cao, hàm lượng tinh bột đạt 27,0%, không phân cành, chịu hạn tốt, sạch sâu bệnh và giống KM419 có thời gian sinh trưởng 292 - 298 ngày, năng suất củ tươi đạt 29,33 tấn/ha, tính ổn định cao, hàm lượng tinh bột đạt 26,2%, không phân cành, chịu hạn tốt, sạch sâu bệnh.
1.3. Thời vụ trồng sắn từ 15/4 đến 30/4 thích hợp với địa bàn tỉnh Đăk Nông, cho năng suất cao, ổn định đạt 27,27 - 28,57 tấn/ha và riêng ở Krông Nô thì có thể trồng từ 01/4 đến 15/5 thì cũng cho năng suất cao.
1.4. Liều lượng kali bón từ 40-120 kg K2O/ha với nền phân bón là 60 kg N + 40 kg P2O5 + 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh đều tăng khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh hại. Sử dụng mức bón 123,7 kg K2O/ha tại Đắk Song, 113,9 kg K2O/ha tại Đắk GLong và 107,3 kg K2O/ha tại Krông Nô cho năng suất thực thu tối đa. Đồng thời, sử dụng mức bón 73,5 kg K2O/ha tại Đắk Song, 124,0 kg K2O/ha tại Đắk GLong và 97,0 kg K2O/ha tại Krông Nô cho hàm lượng tinh bột tối đa.
1.5. Mật độ trồng thích hợp nhất là trồng 12.500 cây/ha (1m x 0,8 m) cho năng suất vượt trội đạt 28,18 tấn/ha, gấp 1,26 lần so với công thức đối chứng và có khả năng thích ứng cao và mức ổn định về năng suất; ngoài ra có thể trồng ở mật độ 14.000 cây/ha (1 m x 0,71 m) ở những nơi trồng thuần, đất xấu, dốc và năng suất đạt 27,38 tấn/ha. 
1.6. Trồng xen 4 hàng lạc giữa 2 hàng sắn cho năng suất sắn bình quân 28,52 tấn/ha (tăng hơn đ/c 15%), năng suất lạc 12,8 tạ/ha, có khả năng thích ứng và mức độ ổn định về năng suất.

1.7. Độ pH đất của đ/c (canh tác theo người dân ngoài mô hình) thì giảm và trong MH giống mới trồng thuần thì tương đương hoặc tăng không đáng kể với trước khi XDMH, pH trong mô hình có trồng xen đều tăng đáng kế. Tương tự, các chỉ tiêu dinh dưỡng khác khác như lượng mùn, đạm, lân của đối chứng đều giảm đáng kể, trong mô hình giống mới trồng thuần không giảm và tăng ở mức độ nhẹ và trong mô hình giống mới có trồng xen lạc thì tăng. Kali ở các mô hình có trồng xen hoặc trồng thuần đều giảm nhưng ở mô hình có trồng xen lạc giảm ít hơn.

1.8. Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác sắn thâm canh, rải vụ tại tỉnh Đăk Nông.

1.9. Xây dựng được 3 mô hình sản xuất thử nghiệm với diện tích 3 ha tại 3 huyện Đăk Song, Đăk Glong và Krông Nô. Năng suất sắn trung bình từ 30,7 tấn/ha (giống KM419) và 34,72 tấn/ha (giống SM937-26), năng suất lạc từ 16,86 – 17,12 tạ/ha, lãi ròng từ 28.624.300 – 40.887.300 đồng/ha, gấp > 2,5 – 2,9 lần so với giống đ/c trồng thuần; tỷ suất lợi nhuận từ 1,1 – 1,3 lần; nếu so với giống mới và giống cũ cùng trồng thuần thì lãi ròng tăng thêm 36,1 – 57,4%.

2. KHUYẾN NGHỊ


(i) Khuyến nghị cho nhân rộng mô hình lạc xen sắn ở những vùng có điều kiện tương tự trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; (ii) Khuyến nghị đưa giống sắn SM937-26 và KM419 vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
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